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UBND TỈNH HÒA BÌNH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
——————— 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————––—–——————— 

Số:    814  /SGD&ĐT-TCCB 

V/v hướng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên 

trường mầm non, phổ thông theo 

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên 

Hòa Bình, ngày   23  tháng  4  năm 2019 

Kính gửi:   

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 

- Trung tâm GDNN - GDTX các huyện; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 

Căn cứ Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ 

thông; Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; Công văn 

4530/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 01/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban 

hành Quy định chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông; Công văn số 

5569/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 ban 

hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo 

hướng dẫn các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và các Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục) thực hiện 

công tác đánh giá, xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non 

và chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông (sau đây gọi tắt là 

chuẩn nghề nghiệp giáo viên) từ năm học 2018 - 2019 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 - Làm căn cứ để giáo viên mầm non, phổ thông (bao gồm cả đối tượng giáo 

viên tham gia giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên tại Trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên) tự đánh giá phẩm chất, năng lực; xây 

dựng, thực hiện kế hoạch rèn luyện phẩm chất, bồi dưỡng nâng cao năng lực 

chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. 

 - Làm căn cứ để cơ sở giáo dục đánh giá phẩm chất, năng lực của giáo 

viên; thực hiện công tác rèn luyện phẩm chất, bồi dưỡng năng lực chuyên môn, 

nghiệp vụ; xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng phát triển năng lực nghề 

nghiệp của giáo viên đáp ứng mục tiêu giáo dục của nhà trường, địa phương và 

ngành Giáo dục. 
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 - Làm căn cứ để các cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu, xây dựng và 

thực hiện chế độ, chính sách phát triển đội ngũ giáo viên; lựa chọn, sử dụng đội 

ngũ giáo viên tiêu biểu, xuất sắc làm cốt cán. 

  2. Yêu cầu 

 - Việc đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên phải đảm bảo 

khách quan, toàn diện, dân chủ, công bằng; phải căn cứ vào các minh chứng xác 

thực, phù hợp; phải phản ánh đúng chất lượng, hiệu quả công tác của mỗi cá 

nhân; phải được xem xét trong điều kiện thực tế của cơ sở giáo dục, địa phương. 

 - Kết quả đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên là căn cứ để lựa chọn 

giáo viên cốt cán theo từng bậc học. 

 II. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ 

 1. Đối với chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non 

  Thực hiện đánh giá 15/15 tiêu chí của 5 tiêu chuẩn được quy định tại 

chương II Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non. 

 2. Đối với chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông 

  Thực hiện đánh giá 15/15 tiêu chí của 5 tiêu chuẩn được quy định tại 

chương II Thông tư số số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ 

thông. 

 III. ĐỐI TƯỢNG, THẨM QUYỀN, CHU KỲ, QUY TRÌNH VÀ 

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 

1. Đối tượng đánh giá 

- Giáo viên mầm non thực hiện đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên 

mầm non; 

- Giáo viên phổ thông (bao gồm các giáo viên giảng dạy chương trình giáo 

dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở, giáo dục trung học phổ thông, giáo dục 

thường xuyên) thực hiện đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo 

dục phổ thông. 

2. Thẩm quyền đánh giá 

Người đứng đầu cơ sở giáo dục chủ trì đánh giá giáo viên của đơn vị. 

3. Chu kỳ đánh giá 

- Giáo viên tự đánh giá theo chu kỳ mỗi năm một lần vào cuối năm học. 

- Người đứng đầu cơ sở giáo dục tổ chức đánh giá giáo viên theo chu kỳ 

hai năm một lần và thực hiện theo kết quả cuối một năm học được lựa chọn đánh 

giá (Cụ thể: thực hiện vào các năm học 2019 - 2020; 2021 - 2022; 2023 - 2024; 

...). 
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Ghi chú: Đối với những trường hợp đặc biệt (nghỉ chế độ thai sản, nghỉ 

ốm với lý do chính đáng), cơ sở giáo dục cần căn cứ vào tình hình thực tế để tổ 

chức đánh giá sao cho trong 02 năm liên tiếp mỗi giáo viên đều phải được cơ sở 

giáo dục đánh giá một lần.  

4. Quy trình đánh giá 

 Bước 1. Giáo viên tự đánh giá; 

 Bước 2. Cơ sở giáo dục tổ chức lấy ý kiến của các đồng nghiệp trong tổ 

chuyên môn đối với giáo viên; 

 Bước 3. Người đứng đầu cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục 

thường xuyên thực hiện đánh giá, thông báo kết quả đánh giá giáo viên của đơn 

vị. 

 Lưu ý: Kết quả đánh giá giáo viên được xem xét trên cơ sở kết quả tự 

đánh giá của giáo viên; ý kiến của đồng nghiệp; hiệu quả công tác của cá nhân 

với các minh chứng xác thực, phù hợp.  

 Bước 4. Giải quyết khiếu nại (nếu có) 

Khi có khiếu nại về kết quả đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo 

viên thì người đứng đầu cơ sở giáo dục trực tiếp chỉ đạo, thực hiện việc xem xét 

lại các minh chứng; tham khảo ý kiến của Công đoàn, Đoàn Thanh niên nhà 

trường và các tổ chức, bộ phận có liên quan; từ đó, có kết luận (bằng văn bản) trả 

lời cụ thể về nội dung khiếu nại và thông báo kết quả đánh giá đến người khiếu 

nại đúng thời gian quy định. 

 5. Phương pháp đánh giá 

 5.1. Các biểu mẫu sử dụng trong công tác đánh giá 

Phụ lục 01: Phiếu tự đánh giá của giáo viên;  

Phụ lục 02: Hướng dẫn đánh giá và tìm minh chứng đánh giá theo chuẩn 

nghề nghiệp giáo viên (việc lựa chọn và sử dụng minh chứng trong quá trình 

đánh giá cần phù hợp với thực tiễn của nhà trường và địa phương đảm bảo theo 

quy định tại Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018; Thông tư số 

26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo); 

Phụ lục 03: Phiếu lấy ý kiến của đồng nghiệp trong tổ chuyên môn; 

Phụ lục 04: Bảng tổng hợp kết quả lấy ý kiến của đồng nghiệp trong tổ 

chuyên môn; 

Phụ lục 05: Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo viên của cơ sở giáo dục; 

Phụ lục 06: Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá giáo viên. 

Ghi chú: Phụ lục 01a, 02a, 03a, 04a - dùng cho cơ sở giáo dục mầm non; 

Phụ lục 01b, 02b, 03b, 04b - dùng cho cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục 
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thường xuyên; Phụ lục 05 - dùng cho các cơ sở giáo dục; Phụ lục 06 - dùng cho 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện/thành phố. 

5.2. Đánh giá tiêu chí 

Đánh giá từng tiêu chí theo 04 mức “Chưa đạt”, “Đạt”; “Khá”; “Tốt” theo 

quy định tại Chương II Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 và 

Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 5.3. Đánh giá chung 

 a) Đối với giáo viên mầm non 

- Xếp mức “Tốt”: Tất cả các tiêu chí đều được đánh giá từ mức “Khá” trở 

lên; trong đó, tối thiểu 2/3 tiêu chí đánh giá ở mức “Tốt” và các tiêu chí 1, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9 được đánh giá ở mức “Tốt”. 

- Xếp mức “Khá”: Tất cả các tiêu chí đều được đánh giá từ mức “Đạt” trở 

lên; trong đó, tối thiểu 2/3 tiêu chí đánh giá ở mức “Khá” và các tiêu chí 1, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9 được đánh giá từ mức “Khá” trở lên. 

- Xếp mức “Đạt”: Có tất cả các tiêu chí được đánh giá từ mức “Đạt” trở 

lên. 

- Xếp mức “Chưa đạt”: Có tiêu chí đánh giá ở mức “Chưa đạt” (tiêu chí 

được đánh giá chưa đạt khi không đáp ứng yêu cầu đạt của tiêu chí). 

 b) Đối với giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông 

- Xếp mức “Tốt”: Tất cả các tiêu chí đều được đánh giá từ mức “Khá” trở 

lên; trong đó, tối thiểu 2/3 tiêu chí đánh giá ở mức “Tốt” và các tiêu chí 3, 4, 5, 

6, 7 được đánh giá ở mức “Tốt”. 

- Xếp mức “Khá”: Tất cả các tiêu chí đều được đánh giá từ mức “Đạt” trở 

lên; trong đó, tối thiểu 2/3 tiêu chí đánh giá ở mức “Khá” và các tiêu chí 3, 4, 5, 

6, 7 được đánh giá từ mức “Khá” trở lên. 

- Xếp mức “Đạt”: Có tất cả các tiêu chí được đánh giá từ mức “Đạt” trở 

lên. 

- Xếp mức “Chưa đạt”: Có tiêu chí được đánh giá ở mức “Chưa đạt” (tiêu 

chí được đánh giá chưa đạt khi không đáp ứng yêu cầu đạt của tiêu chí).  

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo 

 - Phòng Tổ chức cán bộ chủ trì tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra 

việc thực hiện các Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 và Thông 

tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổng 

hợp, báo cáo kết quả đánh giá giáo viên mầm non, phổ thông theo chuẩn nghề 

nghiệp giáo viên về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30 tháng 6 hằng năm. 
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- Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ 

giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông theo thẩm quyền dựa trên kết quả đánh giá 

giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên; 

 - Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở tham mưu, lựa chọn danh sách 

giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán trình Giám đốc Sở Giáo dục và Đào 

tạo phê duyệt theo thẩm quyền.  

 2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện/thành phố 

 - Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác đánh giá giáo viên 

các đơn vị trực thuộc theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên của cấp học tương ứng 

theo từng năm học; báo cáo kết quả đánh giá giáo viên về UBND huyện/thành 

phố và Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15 tháng 6 hằng năm (theo Phụ lục 

06). 

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ 

giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo thẩm quyền dựa trên kết quả 

đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên; 

 - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo lựa chọn và phê duyệt giáo viên cơ 

sở giáo dục mầm non, phổ thông cốt cán theo thẩm quyền; báo cáo Sở Giáo dục 

và Đào tạo. 

 3. Cơ sở giáo dục  

  - Chỉ đạo, thực hiện công tác đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp 

giáo viên của cấp học tương ứng theo từng năm học.  

- Triển khai đầy đủ các biểu mẫu thực hiện công tác đánh giá giáo viên 

theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tại đơn vị (cụ thể: Phụ lục 01a/01b, 02a/02b, 

03a/03b, 04a/04b, 05).  

 - Báo cáo cơ quan quản lý cấp trên (đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo là 

bộ phận Tổ chức; đối với Sở Giáo dục và Đào tạo là Phòng Tổ chức cán bộ) kết 

quả đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên (theo Phụ lục 05) trước 

ngày 05 tháng 6 hằng năm.  

Ghi chú: Các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên 

gửi đồng thời kết quả đánh giá giáo viên giảng dạy chương trình giáo dục thường 

xuyên về UBND huyện/thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng Tổ 

chức cán bộ). 

- Lưu trữ, bảo quản hồ sơ đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên của 

từng năm học tại đơn vị theo quy định. 

- Trên cơ sở kết quả đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên 

hằng năm, người đứng đầu cơ sở giáo dục đề xuất đến cơ quan quản lý cấp trên 

danh sách công chức, viên chức tham gia cốt cán cấp huyện, cấp tỉnh; đồng thời, 
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xây dựng và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp 

vụ tại đơn vị đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. 

 Trên đây là hướng dẫn đánh giá giáo viên mầm non, phổ thông theo chuẩn 

nghề nghiệp giáo viên, trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc đề nghị trao đổi 

với Phòng Tổ chức cán bộ (đ/c Lương Việt Hùng, ĐT: 0967 165 566).  

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai và báo cáo kết quả về 

Sở Giáo dục và Đào tạo theo đúng thời gian quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, các Phó GĐ Sở; 

- Website ngành; 

- Lưu: VT, TCCB(VH05). 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

(Đã ký) 

 

     

Bùi Trọng Đắc 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

Phụ lục 01a (dành cho giáo viên cơ sở giáo dục mầm non) 
(Kèm theo Công văn số   814   /SGD&ĐT-TCCB ngày  23  /4/2019 của  

Sở GD&ĐT Hòa Bình) 

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON 
 

 Họ và tên người tự đánh giá: ................................................................................ 

 Chức vụ, đơn vị công tác: .................................................................................... 

 Huyện/thành phố: ............................................................................................... 

 Năm học: ............................................................................................................. 

 

1. Đánh giá tiêu chí  

Tiêu chuẩn/Tiêu chí 

Mức đánh giá tiêu chí 

Minh chứng Chưa 

đạt 
Đạt Khá Tốt 

Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất nhà giáo 

TC1. Đạo đức nhà giáo      

TC2. Phong cách làm việc.      

Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ 

TC3. Phát triển chuyên môn bản thân      

TC4. Xây dựng kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, 

giáo dục theo hướng phát triển toàn diện trẻ em 
     

TC5. Nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe trẻ em.      

TC6. Giáo dục phát triển toàn diện trẻ em.      

TC7. Quan sát và đánh giá sự phát triển của trẻ em.      

TC8. Quản lý nhóm lớp.      

Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục 

TC9. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, 

lành mạnh, thân thiện. 
     

TC10. Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường.      

Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng 

TC11: Phối hợp với cha, mẹ hoặc người giám hộ 

trẻ em và cộng đồng để nâng cao chất lượng nuôi 

dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em. 
     

TC12. Phối hợp với cha, mẹ hoặc người giám hộ 

trẻ và cộng đồng để bảo vệ quyền trẻ em 
     

Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc), ứng dụng công nghệ thông tin, khả 

năng nghệ thuật trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em 

TC13. Sử dụng ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh) 

hoặc tiếng dân tộc của trẻ em. 
     

TC14. Ứng dụng công nghệ thông tin      

TC15. Thể hiện khả năng nghệ thuật trong hoạt 

động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em. 
     

Hướng dẫn: Người tự đánh giá ghi tóm tắt tên các minh chứng vào cột minh chứng; sau đó đánh dấu 

“x” vào một ô tương ứng với mức đạt được của tiêu chí (phù hợp với minh chứng tìm được).  

 2. Tự nhận xét 
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 * Điểm mạnh: ...................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

... 

........................................................................................................................................ 

* Những vấn đề cần cải thiện: ..................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

... 

........................................................................................................................................ 

3. Kế hoạch học tập, bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp trong năm học tiếp theo 

* Mục tiêu: .......................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

* Nội dung bồi dưỡng (các năng lực cần ưu tiên cải thiện): ................................... 

........................................................................................................................................ 

* Thời gian: ......................................................................................................... 

* Điều kiện thực hiện: .......................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

 4. Tự xếp loại kết quả đánh giá: ....................................................................... 

Ghi chú: Lựa chọn một trong 04 mức “Chưa đạt”, “Đạt”, “Khá”, “Tốt”. 

 

                                                ..............  ngày .........tháng........năm......... 

                                              Người tự đánh giá                      
                                             ( Ký và ghi rõ họ tên) 
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Phụ lục 01b (dành cho giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông) 
(Kèm theo Công văn số   814 /SGD&ĐT-TCCB ngày  23/4/2019 của  

Sở GD&ĐT Hòa Bình) 

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG 
 

 Họ và tên người tự đánh giá: ................................................................................ 

 Chức vụ, đơn vị công tác: .................................................................................... 

 Huyện/thành phố: ............................................................................................... 

 Năm học: ............................................................................................................ 

 

1. Đánh giá tiêu chí  

Tiêu chuẩn/Tiêu chí 

Mức đánh giá tiêu chí 

Minh chứng Chưa 

đạt 
Đạt Khá Tốt 

Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất nhà giáo 

TC1. Đạo đức nhà giáo      

TC2. Phong cách nhà giáo.      

Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ 

TC3. Phát triển chuyên môn bản thân.      

TC4. Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo 

hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh 
     

TC5. Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục 

theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh 
     

TC6. Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển 

phẩm chất, năng lực học sinh. 
     

TC7. Tư vấn và hỗ trợ học sinh      

Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục 

TC8. Xây dựng văn hóa nhà trường.      

TC9. Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường.      

TC10. Thực hiện và xây dựng trường học an 

toàn, phòng chống bạo lực học đường. 
     

Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội 

TC11: Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha, mẹ 

hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan. 
     

TC12: Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để 

thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh. 
     

TC13. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để 

thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. 
     

Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai 

thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục 

TC14. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc.      

TC15. Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và 

sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục 
     

Hướng dẫn: Người tự đánh giá ghi tóm tắt tên các minh chứng vào cột minh chứng; sau đó đánh dấu 

“x” vào một ô tương ứng với mức đạt được của tiêu chí (phù hợp với minh chứng tìm được).  

 2. Tự nhận xét 
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 * Điểm mạnh: ...................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

... 

........................................................................................................................................ 

* Những vấn đề cần cải thiện: ..................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

3. Kế hoạch học tập, bồi dưỡng phát triển năng lực chuyên môn, nghiệp vụ trong 

năm học tiếp theo 

* Mục tiêu: .................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

* Nội dung bồi dưỡng (các năng lực cần ưu tiên cải thiện): ........................................ 

........................................................................................................................................ 

* Thời gian: ......................................................................................................... 

* Điều kiện thực hiện: .......................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

 4. Tự xếp loại kết quả đánh giá: ....................................................................... 

Ghi chú: Lựa chọn một trong 04 mức “Chưa đạt”, “Đạt”, “Khá”, “Tốt”. 

 

                                                ..............  ngày .........tháng........năm......... 

                                              Người tự đánh giá                      
                                             ( Ký và ghi rõ họ tên) 
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Phụ lục 02a (dành cho giáo viên cơ sở giáo dục mầm non) 
(Kèm theo Công văn số   814                  /SGD&ĐT-TCCB ngày  23         /4/2019 của  

Sở GD&ĐT Hòa Bình) 

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ VÀ TÌM MINH CHỨNG ĐÁNH GIÁ THEO 

CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON 
Minh chứng dưới đây chỉ mang tính chất gợi ý. Việc lựa chọn và sử dụng các minh chứng 

trong quá trình đánh giá cần phù hợp với thực tiễn của nhà trường và địa phương đảm bảo 

theo quy định tại Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT . 

 

Tiêu chí Mức độ đạt được của 

tiêu chí 

Ví dụ về minh chứng 

Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo 

Tuân thủ các quy định và rèn luyện về đạo đức nhà giáo; chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp trong rèn luyện đạo đức và 

tạo dựng phong cách nhà giáo. 

Tiêu chí 1. 

Đạo đức nhà 

giáo 

Đạt: Thực hiện nghiêm 

túc các quy định về đạo 

đức nhà giáo 

Bản đánh giá và phân loại giáo viên (phiếu đánh giá và phân loại viên chức)/kết luận 

của các đợt thanh tra, kiểm tra (nếu có)/biên bản họp nhóm chuyên môn/tổ chuyên 

môn/hội đồng nhà trường ghi nhận về việc giáo viên thực hiện nghiêm túc quy định 

về đạo đức nhà giáo, không vi phạm quy định về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ 

em...; hoặc bản kiểm điểm cá nhân có xác nhận của chi bộ nhà trường/bản nhận xét 

đảng viên hai chiều có xác nhận của chi bộ nơi cư trú ghi nhận giáo viên có phẩm 

chất đạo đức, lối sống tốt (nếu là đảng viên); hoặc biên bản họp cha mẹ trẻ em ghi 

nhận giáo viên nghiêm túc, đối xử đúng mực đối với trẻ em. 

Khá: Có ý thức tự học, tự 

rèn luyện và phấn đấu 

nâng cao phẩm chất đạo 

đức nhà giáo 

Bản đánh giá và phân loại giáo viên (phiếu đánh giá và phân loại viên chức)/biên bản 

họp nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/hội đồng nhà trường/ bản kiểm điểm cá nhân 

có xác nhận của chi bộ nhà trường/bản nhận xét đảng viên hai chiều có xác nhận của 

chi bộ nơi cư trú (nếu là đảng viên) ghi nhận giáo viên thực hiện nghiêm túc quy định 

về đạo đức nhà giáo, không vi phạm quy định về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ 

em, có ý thức tự học, tự rèn luyện, phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo; 

hoặc công văn/quyết định phân công cử giáo viên hoặc hình ảnh giáo viên xuống tận 

các thôn, bản, nhà dân để động viên cha mẹ trẻ cho trẻ đến trường. 

Tốt: Là tấm gương mẫu 

mực về đạo đức nhà 

giáo; chia sẻ kinh 

nghiệm, hỗ trợ đồng 

nghiệp trong rèn luyện 

đạo đức nhà giáo 

- Bản đánh giá và phân loại giáo viên (phiếu đánh giá và phân loại viên chức) ghi 

nhận giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoặc giáo viên dạy giỏi các cấp. 

- Ý kiến cảm ơn, khen ngợi của cha mẹ trẻ em/đồng nghiệp/nhóm chuyên môn/tổ 

chuyên môn/ban giám hiệu/các tổ chức cá nhân phản ảnh tích cực về giáo viên có 

phẩm chất đạo đức mẫu mực; hoặc giáo viên báo cáo chuyên đề/ý kiến trao đổi, thảo 

luận trong nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/nhà trường về những kinh nghiệm trong 

rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức; hoặc hình ảnh, tấm gương giáo viên cùng 

nhà trường vượt qua những khó khăn (do thiên tai, bão lũ...) để thực hiện mục tiêu và 

kế hoạch giáo dục. 

Tiêu chí 2. 

Phong cách 

nhà giáo 

Đạt: Có tác phong và 

phương pháp làm việc 

phù hợp với công việc 

của giáo viên mầm non 

- Mặc trang phục phù hợp, không vi phạm đạo đức nhà giáo; 

- Bản đánh giá và phân loại giáo viên (phiếu đánh giá và phân loại viên chức)/biên 

bản họp nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/hội đồng nhà trường/kết quả và tiến độ 

thực hiện công việc...ghi nhận giáo viên có tác phong, phong cách làm việc phù hợp 

với công việc chăm sóc, giáo dục trẻ em mầm non. 

Khá: Có ý thức tự rèn 

luyện, tạo dựng phong 

cách làm việc khoa học, 

tôn trọng, gần gũi trẻ và 

cha mẹ trẻ. 

- Bản đánh giá và phân loại giáo viên (phiếu đánh giá và phân loại viên chức)/biên 

bản họp nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/hội đồng nhà trường/cha mẹ trẻ em/kết 

quả thực hiện chế độ sinh hoạt hàng ngày, tiến độ thực hiện công việc...ghi nhận giáo 

viên có tác phong, phong cách làm việc phù hợp với công việc chăm sóc, giáo dục trẻ 

và có ý thức rèn luyện, phấn đấu xây dựng phong cách làm việc khoa học, tôn trọng, 

gần gũi trẻ và cha, mẹ trẻ em có tác động tích cực tới trẻ em; hoặc kết quả chăm sóc, 

giáo dục trẻ em trong nhóm, lớp/chủ nhiệm có sự tiến bộ. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-26-2018-tt-bgddt-chuan-nghe-nghiep-giao-vien-mam-non-402061.aspx
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Tốt: Là tấm gương mẫu 

mực về phong cách làm 

việc khoa học, tôn trọng, 

gần gũi trẻ em và cha mẹ 

trẻ; có ảnh hưởng tốt và 

hỗ trợ đồng nghiệp hình 

thành phong cách nhà 

giáo 

- Bản đánh giá và phân loại giáo viên (phiếu đánh giá và phân loại viên chức) ghi 

nhận giáo viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoặc đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua; 

- Giấy khen/biên bản họp/ý kiến ghi nhận của đồng nghiệp/nhóm chuyên môn/tổ 

chuyên môn/ban giám hiệu/cấp trên/cha mẹ trẻ em về việc giáo viên có phong cách 

làm việc khoa học, tôn trọng, gần gũi trẻ em và cha mẹ trẻ. 

- Kết quả chăm sóc, giáo dục trẻ em trong nhóm, lớp/chủ nhiệm có sự tiến bộ/vượt 

mục tiêu đề ra; hoặc giáo viên có ý kiến chia sẻ tại buổi họp nhóm chuyên môn/tổ 

chuyên môn/hội đồng nhà trường về kinh nghiệm, biện pháp, cách thức tạo dựng 

phong cách nhà giáo phù hợp tình hình thực tiễn của nhà trường, địa phương và quy 

định của ngành. 

Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ 

Nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm mầm non; thường xuyên cập nhật, nâng cao năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư 

phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục phát triển toàn diện trẻ em theo Chương 

trình giáo dục mầm non. 

Tiêu chí 3: 

Phát triển 

chuyên môn 

bản thân 

Đạt: Đạt chuẩn trình độ 

đào tạo theo quy định. 

Tham gia và hoàn thành 

đầy đủ các khóa đào tạo, 

bồi dưỡng kiến thức 

chuyên môn theo quy 

định 

- Bằng tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo giáo viên mầm non theo quy định; 

- Các văn bằng/chứng chỉ/giấy chứng nhận/giấy xác nhận hoàn thành kế hoạch bồi 

dưỡng thường xuyên theo quy định. 

Khá: Thực hiện kế hoạch 

học tập, bồi dưỡng phù 

hợp với điều kiện bản 

thân; cập nhật kiến thức 

chuyên môn, yêu cầu đổi 

mới phương pháp, hình 

thức tổ chức chăm sóc, 

giáo dục trẻ em nhằm 

nâng cao chất lượng 

chăm sóc, giáo dục trẻ 

em 

- Bằng tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo giáo viên mầm non và các văn bằng/chứng 

chỉ/giấy chứng nhận/giấy xác nhận kết quả bồi dưỡng thường xuyên theo quy định; 

- Kế hoạch cá nhân hằng năm về bồi dưỡng thường xuyên thể hiện được việc vận 

dụng sáng tạo, phù hợp các phương pháp, hình thức tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ 

em nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ em. 

Tốt: Chia sẻ kinh 

nghiệm, hướng dẫn, hỗ 

trợ đồng nghiệp về phát 

triển chuyên môn bản 

thân 

- Bằng tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo giáo viên mầm non và các văn bằng/chứng 

chỉ/giấy chứng nhận/giấy xác nhận kết quả bồi dưỡng thường xuyên theo quy định/kế 

hoạch cá nhân hằng năm về bồi dưỡng thường xuyên thể hiện được việc vận dụng 

sáng tạo, phù hợp các phương pháp, hình thức tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ em 

nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ em. 

- Biên bản dự giờ chuyên đề/ý kiến trao đổi/đề xuất/biện pháp/giải pháp/sáng kiến 

triển khai thực hiện nhiệm vụ và phát triển chuyên môn trong nhà trường/theo yêu 

cầu của phòng GDĐT/Sở GDĐT được ghi nhận. 

Tiêu chí 4: 

Xây dựng kế 

hoạch nuôi 

dưỡng, chăm 

sóc, giáo dục 

theo hướng 

phát triển toàn 

diện trẻ em 

Đạt: Xây dựng được kế 

hoạch chăm sóc, giáo 

dục trẻ em theo Chương 

trình giáo dục mầm non, 

phù hợp với nhu cầu phát 

triển của trẻ em trong 

nhóm, lớp 

- Bản kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ em theo Chương trình giáo dục mầm non phù 

hợp với nhu cầu phát triển của trẻ em trong nhóm, lớp được nhóm chuyên môn/tổ 

chuyên môn/ban giám hiệu thông qua; 

- Bản đánh giá và phân loại giáo viên (phiếu đánh giá và phân loại viên chức)/biên 

bản kiểm tra của nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/ban giám hiệu ghi nhận việc thực 

hiện hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng kế hoạch. 

Khá: Chủ động linh hoạt 

điều chỉnh kế hoạch 

chăm sóc, giáo dục 

hướng tới sự phát triển 

toàn diện của trẻ em, phù 

hợp với điều kiện thực 

tiễn của trường, lớp và 

- Bản đánh giá và phân loại giáo viên (phiếu đánh giá và phân loại viên chức)/biên 

bản kiểm tra của nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/ban giám hiệu ghi nhận việc điều 

chỉnh kế hoạch/có biện pháp/giải pháp đổi mới, sáng tạo, điều chỉnh các hoạt 

động trong kế hoạch chăm sóc, giáo dục hướng tới sự phát triển toàn diện của trẻ em, 

phù hợp với điều kiện thực tiễn trường, lớp và văn hóa địa phương; 

- Kết quả chăm sóc, giáo dục trẻ trong nhóm, lớp được phân công chủ nhiệm có sự 
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văn hóa địa phương; tiến bộ trong năm học. 

Tốt: Tham gia phát triển 

chương trình giáo dục 

nhà trường; hỗ trợ đồng 

nghiệp trong xây dựng 

kế hoạch chăm sóc, giáo 

dục hướng tới sự phát 

triển toàn diện của trẻ 

em, phù hợp với điều 

kiện thực tiễn của 

trường, lớp và văn hóa 

địa phương. 

- Bản kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ em theo Chương trình giáo dục mầm non phù 

hợp với nhu cầu phát triển của trẻ em trong nhóm, lớp được nhóm 

chuyên môn/tổ chuyên môn/ban giám hiệu thông qua và kết quả chăm sóc, giáo dục 

của trẻ em trong nhóm, lớp được phân công chủ nhiệm có sự tiến bộ rõ rệt/vượt mục 

tiêu đề ra trong năm học; 

- Biên bản họp nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/hội đồng nhà trường (hoặc ý kiến 

ghi nhận từ đồng nghiệp/nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/ban giám hiệu/cấp trên) 

ghi nhận về việc giáo viên có ý kiến trao đổi, hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp, đề xuất 

biện pháp xây dựng, thực hiện hiệu quả kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ em; hoặc 

giáo viên thực hiện báo cáo chuyên đề/có ý kiến chia sẻ, hướng dẫn cách thức, biện 

pháp xây dựng kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ em theo Chương trình giáo dục mầm 

non phù hợp với nhu cầu phát triển của trẻ em trong nhóm, lớp, phù hợp với điều 

kiện thực tiễn trường, lớp và văn hóa địa phương. 

Tiêu chí 5: 

Nuôi dưỡng và 

chăm sóc sức 

khỏe trẻ em 

Đạt: Thực hiện được kế 

hoạch nuôi dưỡng và 

chăm sóc sức khỏe cho 

trẻ em trong nhóm, lớp; 

đảm bảo chế độ sinh 

hoạt, chế độ dinh dưỡng, 

vệ sinh, an toàn và phòng 

bệnh cho trẻ em theo 

Chương trình giáo dục 

mầm non 

- Bản kế hoạch chăm sóc, nuôi dưỡng thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, yêu cầu, 

phương pháp nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em trong nhóm lớp, đảm bảo 

chế độ sinh hoạt, chế độ dinh dưỡng, vệ sinh, an toàn và phòng bệnh cho trẻ em theo 

Chương trình giáo dục mầm non được nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/ban giám 

hiệu thông qua; 

- Phiếu dự giờ được đánh giá và xếp loại trung bình (đạt) trở lên/biên bản sinh hoạt 

chuyên môn/sinh hoạt chuyên đề, trong đó ghi nhận giáo viên đảm bảo chế độ sinh 

hoạt, chế độ dinh dưỡng, vệ sinh, an toàn và phòng bệnh cho trẻ em theo Chương 

trình giáo dục mầm non. 

Khá: Chủ động, linh hoạt 

thực hiện đổi mới các 

hoạt động nuôi dưỡng và 

chăm sóc sức khỏe, đáp 

ứng các nhu cầu phát 

triển khác nhau của trẻ 

em và điều kiện thực tiễn 

của trường, lớp 

- Phiếu dự giờ được đánh giá và xếp loại khá trở lên/ý kiến ghi nhận, đánh giá từ 

đồng nghiệp/nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/ban giám hiệu/cấp trên/cha mẹ trẻ 

em, trong đó ghi nhận giáo viên đã đảm bảo chế độ sinh hoạt, chế độ dinh dưỡng, vệ 

sinh, an toàn và phòng bệnh cho trẻ em đáp ứng các nhu cầu phát triển khác nhau của 

trẻ em, phù hợp với điều kiện thực tế của lớp, của nhà trường; 

- Kết quả chăm sóc, nuôi dưỡng của trẻ trong nhóm, lớp được phân công chủ nhiệm 

có sự tiến bộ. 

Tốt: Chia sẻ kinh 

nghiệm, hỗ trợ đồng 

nghiệp trong việc thực 

hiện các hoạt động nuôi 

dưỡng và chăm sóc nhằm 

cải thiện tình trạng sức 

khỏe thể chất và tinh 

thần của trẻ em. 

- Phiếu dự giờ được đánh giá và loại tốt (giỏi), trong đó ghi nhận giáo viên đã đảm 

bảo chế độ sinh hoạt, chế độ dinh dưỡng, vệ sinh, an toàn và phòng bệnh cho trẻ em 

đáp ứng các nhu cầu phát triển khác nhau của trẻ em, phù hợp với điều kiện thực tế 

của nhóm, lớp, của nhà trường; 

- Kết quả chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ trong nhóm, lớp được phân công chủ nhiệm có sự 

tiến bộ rõ rệt/vượt mục tiêu đề ra; 

- Biên bản các cuộc họp/sinh hoạt chuyên môn ghi nhận việc giáo viên có trao đổi, 

thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe 

cho trẻ, đảm bảo chế độ sinh hoạt, chế độ dinh dưỡng, vệ sinh, an toàn và phòng 

bệnh cho trẻ em đáp ứng các nhu cầu phát triển khác nhau của trẻ em, phù hợp với 

điều kiện thực tế của nhóm, lớp, của nhà trường; hoặc báo cáo chuyên đề về biện 

pháp/giải pháp liên quan đến chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em được nhà trường/phòng 

GDĐT/Sở GDĐT xác nhận; hoặc bằng khen/giấy khen giáo viên dạy giỏi. 

Tiêu chí 6: 

Giáo dục phát 

triển toàn diện 

trẻ em 

Đạt: Thực hiện được kế 

hoạch giáo dục trong 

nhóm, lớp, đảm bảo hỗ 

trợ trẻ em phát triển toàn 

diện theo Chương trình 

giáo dục mầm non; 

- Bản kế hoạch giáo dục thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục hướng 

tới sự phát triển toàn diện của trẻ em được tổ chuyên môn, ban giám hiệu thông qua 

- Phiếu dự giờ được đánh giá và xếp loại trung bình (đạt) trong đó ghi nhận việc GV 

thực hiện các hoạt động giáo dục phát triển toàn diện trẻ 

Khá: Chủ động đổi mới 

phương pháp giáo dục trẻ 

em, linh hoạt thực hiện 

các hoạt động giáo dục 

- Phiếu dự giờ được đánh giá và xếp loại khá trong đó ghi nhận việc GV thực hiện và 

điều chỉnh phù hợp các hoạt động giáo dục đáp ứng được các nhu cầu, khả năng khác 

nhau của trẻ em và điều kiện thực tiễn của trường, lớp 
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và điều chỉnh phù hợp, 

đáp ứng được các nhu 

cầu, khả năng khác nhau 

của trẻ em và điều kiện 

thực tiễn của trường, lớp; 

- Kết quả giáo dục của trẻ trong nhóm, lớp có sự tiến bộ. 

Tốt: Hướng dẫn, hỗ trợ 

đồng nghiệp thực hiện và 

điều chỉnh, đổi mới các 

hoạt động giáo dục nhằm 

nâng cao chất lượng phát 

triển toàn diện trẻ em. 

- Phiếu dự giờ được đánh giá và xếp loại tốt trong đó ghi nhận việc GV thực hiện và 

điều chỉnh linh hoạt, sáng tạo các hoạt động giáo dục, đáp ứng được các nhu cầu, khả 

năng khác nhau của trẻ em và điều kiện thực tiễn của trường, lớp 

- Kết quả giáo dục của trẻ trong nhóm, lớp có sự tiến bộ rõ rệt vượt mục tiêu đặt ra; 

hoặc biên bản họp cha mẹ trẻ ghi nhận kết quả tiến bộ của trẻ trong các lĩnh vực giáo 

dục; 

- Giáo viên có báo cáo/ Chia sẻ kinh nghiệm trong các cuộc họp chuyên môn/tọa 

đàm/hội thảo về thực hiện và điều chỉnh, đổi mới các hoạt động giáo dục nhằm nâng 

cao chất lượng phát triển toàn diện trẻ em; Hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện điều chỉnh, 

đổi mới các hoạt động giáo dục phát triển toàn diện trẻ em được tổ chuyên môn xác 

nhận 

Tiêu chí 7: 

Quan sát và 

đánh giá sự 

phát triển của 

trẻ em 

Đạt: Sử dụng được 

phương pháp quan sát và 

đánh giá trẻ em để kịp 

thời điều chỉnh các hoạt 

động chăm sóc, giáo dục 

trẻ em; 

- Sổ chuyên môn của GV/ nhật kí ngày của trẻ có ghi lại kết quả quan sát, đánh giá 

của GV về trẻ 

- Bản kế hoạch giáo dục thể hiện được căn cứ điều chỉnh các hoạt động giáo dục dựa 

trên việc sử dụng kết quả quan sát và đánh giá trẻ, được nhóm chuyên môn/tổ chuyên 

môn/ban giám hiệu thông qua; 

Khá: Chủ động, vận 

dụng linh hoạt các 

phương pháp, hình thức, 

công cụ đánh giá nhằm 

đánh giá khách quan sự 

phát triển của trẻ em, từ 

đó điều chỉnh phù hợp kế 

hoạch chăm sóc, giáo 

dục; 

- Sổ chuyên môn của GV/nhật kí ngày của trẻ có ghi lại kết quả quan sát, đánh giá 

của GV về trẻ; 

- Bản kế hoạch giáo dục thể hiện được sự vận dụng các phương pháp, hình thức, 

công cụ đánh giá nhằm đánh giá khách quan sự phát triển của trẻ em được nhóm 

chuyên môn/tổ chuyên môn/ban giám hiệu thông qua; 

- Kế hoạch chăm sóc, GD phản ánh việc điều chỉnh dựa trên kết quả quan sát, đánh 

giá trẻ được nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/ban giám hiệu thông qua; 

Tốt: Chia sẻ và hỗ trợ 

đồng nghiệp về kinh 

nghiệm vận dụng các 

phương pháp quan sát, 

đánh giá sự phát triển 

của trẻ em. Tham gia 

hoạt động đánh giá ngoài 

tại các cơ sở giáo dục 

mầm non. 

- Kế hoạch chăm sóc, GD phản ánh việc điều chỉnh dựa trên kết quả quan sát, đánh 

giá trẻ, được nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/ban giám hiệu thông qua; 

- Kết quả chăm sóc, giáo dục trên trẻ trong nhóm lớp có sự tiến bộ rõ rệt 

- Giáo viên được tham gia hoạt động tự đánh giá hoặc đánh giá ngoài tại các cơ sở 

giáo dục mầm non. 

- GV có báo cáo/Chia sẻ kinh nghiệm trong các cuộc họp chuyên môn/tọa đàm/hội 

thảo về vận dụng các phương pháp quan sát, đánh giá sự phát triển của trẻ em; Hỗ trợ 

đồng nghiệp vận dụng các phương pháp quan sát, đánh giá sự phát triển của trẻ em 

được tổ chuyên môn xác nhận 

Tiêu chí 8. 

Quản lý nhóm, 

lớp 

Đạt: Thực hiện đúng các 

yêu cầu về quản lý trẻ 

em, quản lý cơ sở vật 

chất và quản lý hồ sơ sổ 

sách của nhóm, lớp theo 

quy định; 

- Đảm bảo các hồ sơ sổ sách của nhóm lớp theo quy định 

- Thực hiện các yêu cầu về quản lý trẻ em, quản lý nhóm lớp đạt mức trung bình theo 

đánh giá của tổ chuyên môn. 

Khá: Có sáng kiến trong 

các hoạt động quản lý 

nhóm, lớp phù hợp với 

điều kiện thực tiễn của 

trường, lớp; 

- Đảm bảo các hồ sơ sổ sách của nhóm lớp theo quy định. 

- Thực hiện các yêu cầu về quản lý trẻ em, quản lý nhóm lớp đạt mức khá theo đánh 

giá của tổ chuyên môn 

- Có sáng kiến trong các hoạt động quản lý nhóm, lớp phù hợp với điều kiện thực 

tiễn của trường, lớp được tổ chuyên môn xác nhận hoặc được ghi lại trong biên bản 

họp 
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Tốt: Chia sẻ kinh nghiệm 

hay, hỗ trợ đồng nghiệp 

trong quản lý nhóm, lớp 

theo đúng quy định và 

phù hợp với điều kiện 

thực tiễn. 

- Thực hiện các yêu cầu về quản lý trẻ em, quản lý nhóm lớp đạt mức tốt theo đánh 

giá của tổ chuyên môn 

- Có sáng kiến trong các hoạt động quản lý nhóm, lớp phù hợp với điều kiện thực 

tiễn của trường, lớp được tổ chuyên môn xác nhận hoặc được ghi lại trong biên bản 

họp 

- GV có báo cáo/Chia sẻ kinh nghiệm trong các cuộc họp chuyên môn/tọa đàm/hội 

thảo về quản lý nhóm, lớp; Hỗ trợ đồng nghiệp về quản lý nhóm, lớp được tổ chuyên 

môn xác nhận. 

Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục 

Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường. 

Tiêu chí 9. 

Xây dựng môi 

trường giáo 

dục an toàn, 

lành mạnh, 

thân thiện 

Đạt: Thực hiện nghiêm 

túc các quy định về môi 

trường giáo dục an toàn, 

lành mạnh không bạo lực 

đối với trẻ em; thực hiện 

nội quy, quy tắc ứng xử 

trong nhà trường; 

- Bản đánh giá và phân loại giáo viên (phiếu đánh giá và phân loại viên chức) có ghi 

nhận giáo viên thực hiện nghiêm túc các quy định về môi trường giáo dục an toàn, 

lành mạnh không bạo lực đối với trẻ em; hoặc biên bản họp nhóm chuyên môn/tổ 

chuyên môn/hội đồng nhà trường/ý kiến ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp/nhóm 

chuyên môn/tổ chuyên môn/cấp trên/Phụ huynh ghi nhận việc giáo viên tham gia 

thực hiện đúng các quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh không bạo 

lực đối với trẻ em; 

Khá: Chủ động phát 

hiện, phản ánh kịp thời, 

đề xuất và thực hiện các 

biện pháp ngăn ngừa 

nguy cơ gây mất an toàn 

đối với trẻ em, phòng, 

chống bạo lực học 

đường, chấn chỉnh các 

hành vi vi phạm nội quy, 

quy tắc ứng xử trong nhà 

trường; 

- Bản đánh giá và phân loại giáo viên (phiếu đánh giá và phân loại viên chức) có ghi 

nhận giáo viên thực hiện nghiêm túc các quy định về môi trường giáo dục an toàn, 

lành mạnh không bạo lực đối với trẻ em; hoặc biên bản họp nhóm chuyên môn/tổ 

chuyên môn/hội đồng nhà trường/ý kiến ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp/nhóm 

chuyên môn/tổ chuyên môn/cấp trên/Phụ huynh ghi nhận việc giáo viên tham gia 

thực hiện đúng các quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh không bạo 

lực đối với trẻ em; 

- Giáo viên có phản ánh kịp thời, đề xuất và thực hiện các biện pháp ngăn ngừa nguy 

cơ gây mất an toàn đối với trẻ em, phòng, chống bạo lực học đường, chấn chỉnh các 

hành vi vi phạm nội quy, quy tắc ứng xử trong nhà trường (nếu có) và được tổ 

chuyên môn/BGH ghi nhận/hoặc được ghi trong biên bản họp 

Tốt: Chia sẻ, hỗ trợ đồng 

nghiệp trong việc tổ chức 

xây dựng môi trường vật 

chất và môi trường văn 

hóa, xã hội đảm bảo an 

toàn, lành mạnh, thân 

thiện, đối với trẻ em. 

- Bản đánh giá và phân loại giáo viên (phiếu đánh giá và phân loại viên chức) có ghi 

nhận giáo viên thực hiện nghiêm túc các quy định về môi trường giáo dục an toàn, 

lành mạnh không bạo lực đối với trẻ em; hoặc biên bản họp nhóm chuyên môn/tổ 

chuyên môn/hội đồng nhà trường/ý kiến ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp/nhóm 

chuyên môn/tổ chuyên môn/cấp trên/Phụ huynh ghi nhận việc giáo viên tham gia 

thực hiện đúng các quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh không bạo 

lực đối với trẻ em; 

- Giáo viên có phản ánh kịp thời, đề xuất và thực hiện các biện pháp ngăn ngừa nguy 

cơ gây mất an toàn đối với trẻ em, phòng, chống bạo lực học đường, chấn chỉnh các 

hành vi vi phạm nội quy, quy tắc ứng xử trong nhà trường (nếu có) và được 

tổ chuyên môn/BGH ghi nhận/hoặc được ghi trong biên bản họp 

- GV có báo cáo/Chia sẻ kinh nghiệm trong các cuộc họp chuyên môn/tọa đàm/hội 

thảo về tổ chức xây dựng môi trường vật chất và môi trường văn hóa, xã hội đảm bảo 

an toàn, lành mạnh, thân thiện, đối với trẻ em được tổ chuyên môn xác nhận 

Tiêu chí 10. 

Thực hiện 

quyền dân chủ 

trong nhà 

trường 

Đạt: Thực hiện các quy 

định về quyền trẻ em; 

các quy định về quyền 

dân chủ của bản thân, 

đồng nghiệp và cha, mẹ 

trẻ hoặc người giám hộ 

theo quy chế dân chủ 

trong nhà trường 

- Biên bản họp nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/hội đồng nhà trường hoặc ý kiến 

ghi nhận, đánh giá của nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/ban giám hiệu/cấp trên ghi 

nhận giáo viên thực hiện đầy đủ quy chế dân chủ trong nhà trường; hoặc bản kế 

hoạch chăm sóc, giáo dục/biên bản họp cha mẹ trẻ em trong đó có thể hiện được việc 

thực hiện đầy đủ các quy định, các biện pháp đảm bảo công bằng, dân chủ trong hoạt 

động chăm sóc, giáo dục trẻ. 

Khá: Đề xuất các biện 

pháp bảo vệ quyền trẻ 

em; phát huy quyền dân 

- Ý kiến đề xuất thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường, trong đó thể hiện được 

biện pháp thực hiện quyền trẻ em, quyền dân chủ của bản thân, đồng nghiệp và cha, 

mẹ trẻ hoặc người giám hộ và sự phối hợp với cha mẹ trẻ trong thực hiện nhiệm vụ 
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chủ của bản thân, cha, 

mẹ trẻ hoặc người giám 

hộ và đồng nghiệp trong 

nhà trường; phát hiện, 

ngăn chặn, đề xuất biện 

pháp xử lý kịp thời các 

trường hợp vi phạm quy 

chế dân chủ trong nhà 

trường (nếu có); 

năm học; hoặc biên bản họp hoặc ý kiến ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp/nhóm 

chuyên môn/tổ chuyên môn/ban giám hiệu/cấp trên về việc giáo viên có đề xuất biện 

pháp biện pháp thực hiện quyền trẻ em, quyền dân chủ của bản thân, đồng nghiệp và 

cha, mẹ trẻ hoặc người giám hộ và sự phối hợp với cha mẹ trẻ trong thực hiện nhiệm 

vụ năm học. 

- Biên bản họp cha mẹ trẻ/ý kiến của đồng nghiệp/nhóm chuyên môn/tổ chuyên 

môn/ban giám hiệu/cấp trên ghi nhận giáo viên đã phát hiện, phản ánh, ngăn chặn, xử 

lí kịp thời các trường hợp vi phạm quy chế dân chủ trong nhà trường (nếu có). 

Tốt: Hướng dẫn, hỗ trợ 

và phối hợp với đồng 

nghiệp trong việc thực 

hiện các quy định về 

quyền trẻ em; phát huy 

quyền dân chủ của bản 

thân, đồng nghiệp và 

cha, mẹ trẻ hoặc người 

giám hộ theo quy chế 

dân chủ trong nhàtrường. 

- Ý kiến đề xuất biện pháp thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường, trong đó thể 

hiện được biện pháp thực hiện quyền trẻ em, quyền dân chủ của bản thân, đồng 

nghiệp và cha, mẹ trẻ hoặc người giám hộ và sự phối hợp với cha mẹ trẻ trong thực 

hiện nhiệm vụ năm học; hoặc biên bản họp hoặc ý kiến ghi nhận, đánh giá từ đồng 

nghiệp/nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/ban giám hiệu/cấp trên về việc giáo viên 

có đề xuất biện pháp thực hiện quyền trẻ em, quyền dân chủ của bản thân, đồng 

nghiệp và cha, mẹ trẻ hoặc người giám hộ và sự phối hợp với cha mẹ trẻ trong thực 

hiện nhiệm vụ năm học. 

- Biên bản họp cha mẹ trẻ/ ý kiến của đồng nghiệp/nhóm chuyên môn/tổ chuyên 

môn/ban giám hiệu/cấp trên ghi nhận giáo viên đã phát hiện, phản ánh, ngăn chặn, xử 

lí kịp thời cáctrường hợp vi phạm quy chế dân chủ trong nhà trường (nếu có). 

- Báo cáo chuyên đề/ý kiến chia sẻ của giáo viên trong nhóm chuyên môn/tổ chuyên 

môn/hội đồng nhà trường về việc hướng dẫn, chia sẻ, trao đổi những kinh nghiệm 

trong việc thực hiện quyền trẻ em, quyền dân chủ của bản thân, đồng nghiệp và cha, 

mẹ trẻ hoặc người giám hộ và sự phối hợp với cha mẹ trẻ trong thực hiện nhiệm vụ 

năm học. 

Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng 

Tham gia tổ chức và thực hiện việc xây dựng, phát triển mối quan hệ hợp tác với cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ và cộng 

đồng để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em và bảo vệ quyền trẻ em 

Tiêu chí 11. 

Phối hợp với 

cha, mẹ hoặc 

người giám hộ 

trẻ em và cộng 

đồng để nâng 

cao chất lượng 

nuôi dưỡng, 

chăm sóc, giáo 

dục trẻ em 

Đạt: Xây dựng mối quan 

hệ gần gũi, tôn trọng, 

hợp tác với cha, mẹ hoặc 

người giám hộ trẻ em và 

cộng đồng trong nuôi 

dưỡng, chăm sóc, giáo 

dục trẻ em; 

- Bản ý kiến ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp/nhóm chuyên môn/tổ chuyên 

môn/ban giám hiệu/cấp trên về việc GV xây dựng được mối quan hệ gần gũi, tôn 

trọng, hợp tác với cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ em và cộng đồng trong nuôi 

dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em 

- Biên bản họp cha mẹ trẻ ghi nhận việc giáo viên xây dựng được mối quan hệ gần 

gũi, tôn trọng, hợp tác với cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ em và cộng đồng trong 

nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em 

Khá: Phối hợp kịp thời 

với cha, mẹ hoặc người 

giám hộ trẻ và cộng đồng 

để nâng cao chất lượng 

các hoạt động nuôi 

dưỡng, chăm sóc sức 

khỏe, giáo dục phát triển 

toàn diện cho trẻ em; 

- Biên bản hoặc ý kiến ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp/nhóm chuyên môn/tổ 

chuyên môn/ban giám hiệu/cấp trên/biên bản họp cha mẹ trẻ/sổ liên lạc giữa gia đình 

và nhà trường (hoặc sổ liên lạc điện tử,...)... ghi nhận giáo viên phối hợp kịp thời với 

cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ và cộng đồng để nâng cao chất lượng các hoạt động 

nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe, giáo dục phát triển toàn diện cho trẻ em; 

- Kết quả chăm sóc, giáo dục trẻ và kết quả thực hiện các hoạt động ngày lễ, hội, các 

hoạt động trải nghiệm đa dạng, trong đó có ghi nhận sự phối hợp, tham gia của cha 

mẹ trẻ; hoặc ý kiến ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp/nhóm chuyên môn/tổ chuyên 

môn/ban giám hiệu/cấp trên về việc giáo viên đã xây dựng mối quan hệ lành mạnh, 

tin tưởng với cha mẹ trẻ em. 

Tốt: Chia sẻ, hỗ trợ kiến 

thức, kỹ năng nuôi 

dưỡng, chăm sóc, giáo 

dục trẻ em cho cha, mẹ 

hoặc người giám hộ trẻ 

và cộng đồng. Đề xuất 

các giải pháp tăng cường 

phối hợp giữa nhà trường 

với gia đình và cộng 

- Biên bản hoặc ý kiến ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp/nhóm chuyên môn/tổ 

chuyên môn/ban giám hiệu/cấp trên/biên bản họp cha mẹ trẻ.. ghi nhận giáo viên chia 

sẻ, hỗ trợ kiến thức, kỹ năng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em cho cha, mẹ 

hoặc người giám hộ trẻ và cộng đồng để nâng cao chất lượng các hoạt động nuôi 

dưỡng, chăm sóc sức khỏe, giáo dục phát triển toàn diện cho trẻ em/thực hiện các 

giải pháp tăng cường phối hợp giữa nhà trường với gia đình và cộng đồng. 

- Sổ liên lạc giữa gia đình và nhà trường (số liên lạc điện tử,...).. ghi nhận được sự 

chia sẻ, hỗ trợ kiến thức, kỹ năng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em cho cha, mẹ 

hoặc người giám hộ trẻ và cộng đồng và trao đổi thường xuyên về tình hình chăm 
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đồng. sóc, giáo dục trẻ em. 

Tiêu chí 12. 

Phối hợp với 

cha, mẹ hoặc 

người giám hộ 

trẻ và cộng 

đồng để bảo vệ 

quyền trẻ em 

Đạt: Xây dựng mối quan 

hệ gần gũi, tôn trọng, 

hợp tác với cha, mẹ hoặc 

người giám hộ trẻ và 

cộng đồng trong thực 

hiện các quy định về 

quyền trẻ em 

- Sổ liên lạc giữa gia đình và nhà trường (số liên lạc điện tử).. ghi nhận được sự hợp 

tác với cha, mẹ và trao đổi thường xuyên về tình hình thực hiện các quy định về 

quyền trẻ em; 

- Biên bản họp cha mẹ trẻ/sổ chủ nhiệm trong đó ghi nhận các ý kiến của cha mẹ trẻ 

trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ năm học và thực hiện các quy định về quyền 

trẻ em; hoặc kế hoạch giáo dục trong đó thể hiện được sự chủ động phối hợp với cha 

mẹ trẻ; hoặc ý kiến ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp/nhóm chuyên môn/tổ chuyên 

môn/ban giám hiệu/cấp trên về việc giáo viên hợp tác với cha mẹ, người giám hộ và 

cộng đồng để thực hiện quyền trẻ em. 

Khá: Chủ động phối hợp 

với cha, mẹ hoặc người 

giám hộ trẻ và cộng đồng 

để bảo vệ quyền trẻ em; 

- Biên bản họp cha mẹ trẻ ghi nhận sự chủ động phối hợp của GV với Cha, mẹ hoặc 

người giám hộ và cộng đồng để bảo vệ quyền trẻ em. 

- Kết quả thực hiện các hoạt động ngày lễ, hội và các hoạt động trải nghiệm, trong đó 

có ghi nhận sự phối hợp, tham gia của cha mẹ trẻ để bảo vệ quyền trẻ em; hoặc ý 

kiến ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp/nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/ban giám 

hiệu/cấp trên về việc giáo viên đã tạo dựng mối quan hệ gần gũi, tôn trọng, hợp tác 

và chủ động phối hợp với cha mẹ trẻ và cộng đồng để bảo vệ quyền trẻ em. 

Tốt: Chia sẻ, hỗ trợ kiến 

thức, kỹ năng thực hiện 

các quy định về quyền 

trẻ em cho cha, mẹ hoặc 

người giám hộ trẻ và 

cộng đồng. Đề xuất các 

giải pháp tăng cường 

phối hợp với cha, mẹ 

hoặc người giám hộ trẻ 

và cộng đồng để bảo vệ 

quyền trẻ em; giải quyết 

kịp thời các thông tin từ 

cha mẹ trẻ hoặc người 

giám hộ trẻ liên quan đến 

quyền trẻ em. 

- Biên bản họp cha mẹ trẻ/biên bản họp nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/hội đồng 

nhà trường ghi nhận việc giáo viên đã chia sẻ, hỗ trợ kiến thức, kỹ năng thực hiện các 

quy định về quyền trẻ em cho cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ và cộng đồng và có đề 

xuất được các biện pháp giải quyết kịp thời các thông tin từ cha mẹ trẻ hoặc người 

giám hộ trẻ liên quan đến quyền trẻ em. 

- Ý kiến trao đổi/đề xuất/báo cáo chuyên đề/sáng kiến/bài viết về các biện pháp tăng 

cường sự phối hợp với cha mẹ trẻ và các bên liên quan; hoặc biên bản họp cha mẹ 

trẻ/hình ảnh ghi nhận việc phối hợp chặt chẽ giữa giáo viên với cha mẹ trẻ và cộng 

đồng để giải quyết kịp thời các thông tin từ cha mẹ trẻ hoặc người giám hộ trẻ liên 

quan đến quyền trẻ em.. 

Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc), ứng dụng công nghệ thông tin, thể hiện khả năng nghệ thuật 

trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em 

Sử dụng được một ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh) hoặc tiếng dân tộc đối với vùng dân tộc thiểu số, ứng dụng công nghệ thông 

tin, thể hiện khả năng nghệ thuật trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em. 

Tiêu chí 

13: Sử dụng 

ngoại ngữ (ưu 

tiên tiếng Anh) 

hoặc tiếng dân 

tộc của trẻ em 

Đạt: Sử dụng được các từ 

ngữ, câu đơn giản trong 

giao tiếp bằng một ngoại 

ngữ (ưu tiên tiếng Anh); 

hoặc giao tiếp thông 

thường bằng tiếng dân 

tộc đối với vùng dân tộc 

thiểu số; 

Ý kiến ghi nhận, xác nhận của nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/ban giám hiệu/cấp 

trên về việc giáo viên có thể sử dụng được các từ ngữ, câu đơn giản trong giao tiếp 

bằng ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh) hoặc giao tiếp thông thường bằng tiếng dân tộc 

đối với những vùng dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ đạt mức 1/6 theo 

khung năng lực ngoại ngữ dành cho Việt Nam hoặc các chứng chỉ tương đương về 

ngoại ngữ do các đơn vị có thẩm quyền cấp. 

Khá: Trao đổi thông tin 

đơn giản bằng một ngoại 

ngữ (ưu tiên tiếng Anh) 

với nội dung liên quan 

đến hoạt động nuôi 

dưỡng, chăm sóc, giáo 

dục trẻ em; hoặc giao 

tiếp thành thạo bằng 

tiếng dân tộc đối với 

vùng dân tộc thiểu số 

Ý kiến ghi nhận, xác nhận của tổ, nhóm chuyên môn hoặc ban giám hiệu, đồng 

nghiệp hoặc cấp trên về việc giáo viên có thể trao đổi thông tin đơn giản bằng một 

ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh) với nội dung liên quan đến hoạt động nuôi dưỡng, 

chăm sóc, giáo dục trẻ em; hoặc giao tiếp thành thạo bằng tiếng dân tộc đối với vùng 

dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ đạt mức 2/6 theo khung năng lực ngoại 

ngữ dành cho Việt Nam hoặc các chứng chỉ tương đương về ngoại ngữ, tiếng dân tộc 

do các đơn vị có thẩm quyền cấp; 
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Tốt: Viết và trình bày 

đoạn văn đơn giản về các 

chủ đề quen thuộc bằng 

một ngoại ngữ (ưu tiên 

tiếng Anh) trong hoạt 

động chuyên môn về 

nuôi dưỡng, chăm sóc, 

giáo dục trẻ em; hoặc sử 

dụng thành thạo tiếng 

dân tộc đối với vùng dân 

tộc thiểu số. 

Ý kiến ghi nhận, xác nhận của nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/ban giám hiệu/cấp 

trên về việc giáo viên có thể viết và trình bày đoạn văn đơn giản về các chủ đề quen 

thuộc bằng một ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh) trong hoạt động chuyên môn về nuôi 

dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; hoặc sử dụng thành thạo tiếng dân tộc đối với 

vùng dân tộc thiểu số. 

Hoặc trình độ mức 2/6 theo khung năng lực ngoại ngữ dành cho Việt Nam hoặc các 

chứng chỉ tương đương về ngoại ngữ do các đơn vị có thẩm quyền cấp; 

Hoặc báo cáo chuyên đề chuyên môn, hoặc hoạt động giáo dục, trong đó có tài liệu 

tham khảo bằng ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh). 

Tiêu chí 14. 

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin. 

Đạt: Sử dụng được các 

phần mềm ứng dụng cơ 

bản trong chăm sóc, giáo 

dục trẻ em và quản lý 

nhóm, lớp 

Ý kiến ghi nhận, xác nhận của nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/ban giám hiệu/cấp 

trên về trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin trong hoạt 

động chăm sóc, giáo dục trẻ; 

Hoặc chứng chỉ hợp lệ xác nhận trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 

11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông; 

Hoặc kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ và quản lý nhóm, lớp thể hiện sự sử dụng các 

phần mềm ứng dụng cơ bản 

Khá: Xây dựng được một 

số bài giảng điện tử; sử 

dụng được các thiết bị 

công nghệ đơn giản phục 

vụ hoạt động chăm sóc, 

giáo dục trẻ em; 

- Ý kiến ghi nhận, xác nhận của nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/ban giám hiệu/cấp 

trên về trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin trong hoạt 

động chăm sóc, giáo dục trẻ và quản lý nhóm, lớp 

- Hoặc chứng chỉ hợp lệ xác nhận trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản theo quy định (tại thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 

11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông); 

- Phiếu dự giờ hoạt động/biên bản sinh hoạt chuyên môn ghi nhận việc ứng dụng 

công nghệ thông tin trong xây dựng các bài giảng điện tử, sử dụng được các thiết bị 

công nghệ đơn giản phục vụ hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ em 

Tốt: Chia sẻ, hỗ trợ đồng 

nghiệp nâng cao năng 

lực ứng dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt động 

chăm sóc, giáo dục trẻ 

em và quản lý nhóm, lớp 

- Biên bản họp nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/hội đồng nhà trường hoặc ý kiến 

ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp/nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/ban giám 

hiệu/cấp trên ghi nhận trình độ, kỹ năng xây dựng bài giảng điện tử, sử dụng được 

các thiết bị công nghệ đơn giản phục vụ hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ em 

- Báo cáo các hoạt động giáo dục/bài viết/ý kiến trao đổi, hướng dẫn chia sẻ kinh 

nghiệm nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chăm sóc, 

giáo dục trẻ em và quản lý nhóm, lớp. 

Tiêu chí 15: 

Thể hiện khả 

năng nghệ 

thuật trong 

hoạt động nuôi 

dưỡng, chăm 

sóc, giáo dục 

trẻ em 

Đạt: Thể hiện được khả 

năng tạo hình, âm nhạc, 

múa, văn học nghệ thuật 

đơn giản trong các hoạt 

động chăm sóc, giáo dục 

trẻ em ở nhóm, lớp 

- Ý kiến ghi nhận, xác nhận của nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/ban giám hiệu/cấp 

trên về việc giáo viên thể hiện được khả năng tạo hình, âm nhạc, múa, văn học nghệ 

thuật đơn giản trong các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ em ở nhóm, lớp; 

- Biên bản dự giờ hoạt động giáo dục ghi nhận việc giáo viên thể hiện được khả năng 

tạo hình, âm nhạc, múa, văn học nghệ thuật đơn giản trong các hoạt động chăm sóc, 

giáo dục trẻ em ở nhóm, lớp. 

Khá: Vận dụng sáng tạo 

các loại hình nghệ thuật 

tạo hình, âm nhạc, múa, 

văn học nghệ thuật đơn 

giản vào hoạt động chăm 

sóc, giáo dục phù hợp 

với trẻ em trong trường 

mầm non. Tổ chức các 

hoạt động ngày hội, lễ và 

hoạt động nghệ thuật cho 

trẻ em ở trường mầm non 

Ý kiến ghi nhận, xác nhận của nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/ban giám hiệu/cấp 

trên về việc giáo viên vận dụng sáng tạo các loại hình nghệ thuật tạo hình, âm nhạc, 

múa, văn học nghệ thuật đơn giản vào hoạt động chăm sóc, giáo dục phù hợp với trẻ 

em trong trường mầm non; 

- Kế hoạch của nhà trường ghi nhận việc GV tham gia tổ chức các hoạt động ngày 

hội, lễ và hoạt động nghệ thuật cho trẻ em ở trường mầm non 

- Biên bản dự giờ hoạt động giáo dục ghi nhận việc giáo viên thể hiện sáng tạo khả 

năng tạo hình, âm nhạc, múa, văn học nghệ thuật đơn giản trong các hoạt động chăm 

sóc, giáo dục trẻ em ở nhóm, lớp 

Tốt: Xây dựng được môi Ý kiến ghi nhận, xác nhận của nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/ban giám hiệu/cấp 

https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-03-2014-tt-btttt-chuan-ky-nang-su-dung-cong-nghe-thong-tin-36789.html
https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-03-2014-tt-btttt-chuan-ky-nang-su-dung-cong-nghe-thong-tin-36789.html
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trường giáo dục trẻ em 

giàu tính nghệ thuật 

trong nhóm, lớp và 

trường mầm non; chia sẻ, 

hỗ trợ đồng nghiệp thể 

hiện khả năng nghệ thuật 

trong hoạt động nuôi 

dưỡng, chăm sóc, giáo 

dục trẻ em và xây dựng 

môi trường giáo dục trẻ 

em giàu tính nghệ thuật 

trong nhóm, lớp và 

trường mầm non 

trên về việc giáo viên vận dụng sáng tạo các loại hình nghệ thuật tạo hình, âm nhạc, 

múa, văn học nghệ thuật đơn giản vào hoạt động chăm sóc, giáo dục phù hợp với trẻ 

em và xây dựng được môi trường giáo dục trẻ em giàu tính nghệ thuật trong nhóm, 

lớp và trường mầm non. 

Kế hoạch của nhà trường ghi nhận việc GV tham gia tổ chức các hoạt động ngày hội, 

lễ và hoạt động nghệ thuật cho trẻ em ở trường mầm non. Trong các cuộc họp 

chuyên môn/tọa đàm/hội thảo giáo viên có báo cáo chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng 

nghiệp thể hiện khả năng nghệ thuật trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo 

dục trẻ em và xây dựng môi trường giáo dục trẻ em giàu tính nghệ thuật trong nhóm, 

lớp và trường mầm non 
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Phụ lục 02b (dành cho giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông) 
(Kèm theo Công văn số   814                  /SGD&ĐT-TCCB ngày  23         /4/2019 của  

Sở GD&ĐT Hòa Bình) 

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ VÀ TÌM MINH CHỨNG ĐÁNH GIÁ THEO 

CHUẨN GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 
Minh chứng dưới đây chỉ mang tính chất gợi ý. Việc lựa chọn và sử dụng các minh chứng 

trong quá trình đánh giá cần phù hợp với thực tiễn của nhà trường và địa phương đảm bảo 

theo quy định tại Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT 

 
Tiêu chí Mức độ đạt được của 

tiêu chí 

Ví dụ về minh chứng  

 

Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo 

Tuân thủ các quy định và rèn luyện về đạo đức nhà giáo; chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp trong rèn luyện đạo đức và 

tạo dựng phong cách nhà giáo. 

Tiêu chí 1. 

Đạo đức 

nhà giáo 

Đạt: Thực hiện nghiêm 

túc các quy định về 

đạo đức nhà giáo 

Bản đánh giá và phân loại giáo viên (phiếu đánh giá và phân loại viên 

chức)/kết luận của các đợt thanh tra, kiểm tra (nếu có)/biên bản họp nhóm chuyên 

môn/tổ chuyên môn/hội đồng nhà trường ghi nhận về việc giáo viên thực hiện 

nghiêm túc quy định về đạo đức nhà giáo, không vi phạm quy định dạy thêm, học 

thêm...; hoặc bản kiểm điểm cá nhân có xác nhận của chi bộ nhà trường/bản nhận 

xét đảng viên hai chiều có xác nhận của chi bộ nơi cư trú ghi nhận giáo viên có 

phẩm chất đạo đức, lối sống  tốt (nếu là đảng viên); hoặc biên bản họp cha mẹ học 

sinh ghi nhận giáo viên nghiêm túc, đối xử đúng mực đối với học sinh. 

Khá: Có tinh thần tự 

học, tự rèn luyện và 

phấn đấu nâng cao 

phẩm chất đạo đức nhà 

giáo 

Bản đánh giá và phân loại giáo viên (phiếu đánh giá và phân loại viên 

chức)/biên bản họp nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/hội đồng nhà trường/ bản 

kiểm điểm cá nhân có xác nhận của chi bộ nhà trường/bản nhận xét đảng viên hai 

chiều có xác nhận của chi bộ nơi cư trú (nếu là đảng viên) ghi nhận giáo viên thực 

hiện nghiêm túc quy định về đạo đức nhà giáo, không vi phạm quy định dạy thêm, 

học thêm... và có tinh thần tự học, tự rèn luyện, phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo 

đức nhà giáo; hoặc công văn cử giáo viên/quyết định phân công/hình ảnh giáo viên 

xuống tận các thôn, bản, nhà học sinh để động viên cha mẹ học sinh cho các em đến 

trường. 

Tốt: Là tấm gương 

mẫu mực về đạo đức 

nhà giáo; chia sẻ kinh 

nghiệm, hỗ trợ đồng 

nghiệp trong rèn luyện 

đạo đức nhà giáo 

- Bản đánh giá và phân loại giáo viên (phiếu đánh giá và phân loại viên 

chức) ghi nhận giáo viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoặc đạt danh hiệu chiến sĩ 

thi đua (nếu có);  

- Thư cảm ơn, khen ngợi của cha mẹ học sinh/đồng nghiệp/nhóm chuyên 

môn/tổ chuyên môn/ban giám hiệu/các tổ chức cá nhân phản ảnh tích cực về giáo 

viên có phẩm chất đạo đức mẫu mực; hoặc giáo viên báo cáo chuyên đề/ý kiến trao 

đổi, thảo luận trong nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/nhà trường về những kinh 

nghiệm trong rèn luyện, nâng cao phầm chất đạo đức; hoặc hình ảnh, tấm gương 

giáo viên cùng nhà trường vượt qua những khó khăn (do thiên tai, bão lũ…) để thực 

hiện mục tiêu và kế hoạch dạy học. 

Tiêu chí 2. 

Phong cách 

nhà giáo 

 

Đạt: Có tác phong 

 và cách thức làm việc 

phù hợp với công việc 

của giáo viên cơ sở 

giáo dục phổ thông 

 - Không mặc trang phục hoặc có lời nói phản cảm, không làm các việc vi phạm 

đạo đức nhà giáo;  

- Bản đánh giá và phân loại giáo viên (phiếu đánh giá và phân loại viên 

chức)/biên bản họp nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/hội đồng nhà trường/kết quả 

thực hiện nề nếp ra vào lớp, tiến độ thực hiện công việc... ghi nhận giáo viên có tác 

phong, phong cách làm việc phù hợp với công việc dạy học, giáo dục. 

Khá: Có ý thức tự rèn 

luyện tạo phong cách 

- Không mặc trang phục hoặc có lời nói phản cảm, không làm các việc vi phạm 

đạo đức nhà giáo;  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-20-2018-tt-bgddt-quy-dinh-chuan-nghe-nghiep-giao-vien-co-so-giao-duc-pho-thong-392701.aspx
https://vi.wiktionary.org/wiki/t%C3%A1c_phong
https://vi.wiktionary.org/wiki/c%C3%A1ch_th%E1%BB%A9c
https://vi.wiktionary.org/wiki/l%C3%A0m_vi%E1%BB%87c
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nhà giáo mẫu mực; ảnh 

hưởng tốt đến học sinh 

 

- Bản đánh giá và phân loại giáo viên (phiếu đánh giá và phân loại viên 

chức)/biên bản họp nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/hội đồng nhà trường/cha mẹ 

học sinh/kết quả thực hiện nề nếp ra vào lớp, tiến độ thực hiện công việc... ghi nhận 

giáo viên có tác phong, phong cách làm việc phù hợp với công việc dạy học, giáo 

dục và có ý thức rèn luyện, phấn đấu xây dựng tác phong làm việc mẫu mực, khoa 

học, tác động tích cực tới học sinh lớp dạy học/chủ nhiệm; hoặc kết quả học tập, rèn 

luyện của học sinh lớp dạy/chủ  nhiệm có sự tiến bộ. 

Tốt: Là tấm gương 

mẫu mực về phong 

cách nhà giáo; ảnh 

hưởng tốt và hỗ trợ 

đồng nghiệp hình 

thành phong cách nhà 

giáo 

- Bản đánh giá và phân loại giáo viên (phiếu đánh giá và phân loại viên 

chức) ghi nhận giáo viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoặc đạt danh hiệu chiến sĩ 

thi đua; 

- Giấy khen/biên bản họp/ý kiến ghi nhận của đồng nghiệp/nhóm chuyên 

môn/tổ chuyên môn/ban giám hiệu/cấp trên/cha mẹ học sinh về việc giáo viên có 

phong cách mẫu mực trong thực hiện nhiệm vụ dạy học, giáo dục;  

- Kết quả học tập, rèn luyện của học sinh lớp dạy/chủ  nhiệm có sự tiến 

bộ/vượt mục tiêu đề ra; hoặc giáo viên có ý kiến chia sẻ tại buổi họp  nhóm chuyên 

môn/tổ chuyên môn/hội đồng nhà trường về kinh nghiệm, biện pháp, cách thức tạo 

dựng phong cách nhà giáo phù hợp tình hình thực tiễn của nhà trường, địa phương 

và quy định của ngành.  

Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ  

Nắm vững chuyên môn và thành thạo nghiệp vụ; thường xuyên cập nhật, nâng cao năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đáp 

ứng yêu cầu đổi mới giáo dục 

Tiêu chí 3: 

Phát triển 

chuyên môn 

bản thân  

  

Đạt: Đạt chuẩn trình 

độ đào tạo và hoàn 

thành đầy đủ các khóa 

đào tạo, bồi dưỡng 

kiến thức chuyên môn 

theo quy định; có kế 

hoạch thường xuyên 

học tập, bồi dưỡng 

phát triển chuyên môn 

bản thân 

- Bằng tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo đối với từng cấp học theo quy định; 

- Các văn bằng/chứng chỉ/giấy chứng nhận/giấy xác nhận hoàn thành kế hoạch bồi 

dưỡng thường xuyên theo quy định. 

Khá: Chủ động nghiên 

cứu, cập nhật kịp thời 

yêu cầu đổi mới về 

kiến thức chuyên môn; 

vận dụng sáng tạo, phù 

hợp các hình thức, 

phương pháp và lựa 

chọn nội dung học tập, 

bồi dưỡng, nâng cao 

năng lực chuyên môn 

của bản thân 

- Bằng tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo đối với từng cấp học và các văn 

bằng/chứng chỉ/giấy chứng nhận/giấy xác nhận kết quả bồi dưỡng thường xuyên 

theo quy định; 

- Kế hoạch cá nhân hằng năm về bồi dưỡng thường xuyên thể hiện được việc 

vận dụng sáng tạo, phù hợp với các hình thức, phương pháp lựa chọn nội dung học 

tập, bồi dưỡng. 

Tốt: Hướng dẫn, hỗ trợ 

đồng nghiệp và chia sẻ 

kinh nghiệm về phát 

triển chuyên môn của 

bản thân nhằm đáp ứng 

yêu cầu đổi mới giáo 

dục 

- Bằng tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo đối với từng cấp học và các văn 

bằng/chứng chỉ/giấy chứng nhận/giấy xác nhận kết quả bồi dưỡng thường xuyên 

theo quy đinh/kế hoạch cá nhân hằng năm về bồi dưỡng thường xuyên thể hiện được 

việc vận dụng sáng tạo, phù hợp với các hình thức, phương pháp lựa chọn nội dung 

học tập, bồi dưỡng; 

- Biên bản dự giờ chuyên đề/ý kiến trao đổi/đề xuất/biện pháp/giải pháp/sáng 

kiến triển khai thực hiện nhiệm vụ và phát triển chuyên môn trong nhà trường/theo 

yêu cầu của phòng GDĐT/Sở GDĐT được ghi nhận.   

Tiêu chí 4: 

Xây dựng 

Đạt: Xây dựng được kế 

hoạch dạy học và giáo 

- Bản kế hoạch dạy học và giáo dục được nhóm chuyên môn/tổ chuyên 

môn/ban giám hiệu thông qua;  
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kế hoạch 

dạy học và 

giáo dục 

theo hướng 

phát triển 

phẩm chất, 

năng lực 

học sinh 

dục - Bản đánh giá và phân loại giáo viên (phiếu đánh giá và phân loại viên 

chức)/sổ ghi đầu bài, sổ báo giảng.../biên bản kiểm tra của nhóm chuyên môn/tổ 

chuyên môn/ban giám hiệu ghi nhận việc thực hiện dạy học và giáo dục theo đúng 

kế hoạch. 

Khá: Chủ động điều 

chỉnh kế hoạch dạy 

học và giáo dục phù 

hợp với điều kiện thực 

tế của nhà trường và 

địa phương 

- Bản đánh giá và phân loại giáo viên (phiếu đánh giá và phân loại viên 

chức)/sổ ghi đầu bài, sổ báo giảng.../biên bản kiểm tra của nhóm chuyên môn/tổ 

chuyên môn/ban giám hiệu ghi nhận việc điều chỉnh kế hoạch/có biện pháp/giải 

pháp đổi mới, sáng tạo, điều chỉnh thực hiện công việc theo kế hoạch dạy học và 

giáo dục phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương;   

- Kết quả học tập, rèn luyện của học sinh lớp được phân công giảng dạy/chủ 

nhiệm có sự tiến bộ trong năm học.  

Tốt: Hướng dẫn, hỗ trợ 

đồng nghiệp trong việc 

xây dựng kế hoạch dạy 

học và giáo dục  

 

- Bản kế hoạch dạy học và giáo dục được nhóm chuyên môn/tổ chuyên 

môn/ban giám hiệu thông qua và kết quả học tập, rèn luyện của học sinh lớp được 

phân công giảng dạy/chủ nhiệm có sự tiến bộ rõ rệt/vượt mục tiêu đề ra trong năm 

học; 

- Biên bản họp nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/hội đồng nhà trường (hoặc 

ý kiến ghi nhận từ đồng nghiệp/nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/ban giám 

hiệu/cấp trên) ghi nhận về việc giáo viên có ý kiến trao đổi, hướng dẫn,  hỗ trợ đồng 

nghiệp, đề xuất biện pháp xây dựng, thực hiện hiệu quả kế hoạch dạy học, giáo dục; 

hoặc giáo viên thực hiện báo cáo chuyên đề/có ý kiến chia sẻ, hướng dẫn cách thức, 

biện pháp xây dựng kế hoạch dạy học, giáo dục phù hợp với yêu cầu môn học, kế 

hoạch của nhà trường và phù hợp với tình hình học tập, rèn luyện của học sinh. 

Tiêu chí 5: 

Sử dụng 

phương 

pháp dạy 

học và giáo 

dục theo 

hướng phát 

triển phẩm 

chất, năng 

lực 

 

Đạt: Áp dụng được các 

phương pháp dạy học 

và giáo dục phát triển 

phẩm chất, năng lực 

cho học sinh 

- Bản kế hoạch dạy học và giáo dục thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, yêu cầu, 

phương pháp dạy học và giáo dục được áp dụng nhằm phát triển phẩm chất, năng 

lực cho học sinh được nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/ban giám hiệu thông qua;  

- Phiếu dự giờ được đánh giá và xếp loại trung bình (đạt) trở lên/biên bản 

sinh hoạt chuyên môn/sinh hoạt chuyên đề, trong đó ghi nhận giáo viên áp dụng 

được các phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực cho học 

sinh. 

Khá: Chủ động cập 

nhật, vận dụng linh 

hoạt và hiệu quả các 

phương pháp dạy học 

và giáo dục đáp ứng 

yêu cầu đổi mới, phù 

hợp với điều kiện thực 

tế 

 

- Phiếu dự giờ được đánh giá và xếp loại khá trở lên/ý kiến ghi nhận, đánh 

giá từ đồng nghiệp/nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/ban giám hiệu/cấp trên/cha 

mẹ học sinh, trong đó ghi nhận giáo viên đã vận dụng linh hoạt và hiệu quả các 

phương pháp dạy học, giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới, phù hợp với điều kiện 

thực tế của lớp, của nhà trường;   

- Kết quả học tập, rèn luyện của học sinh được phân công giảng dạy/chủ 

nhiệm có sự tiến bộ. 

Tốt: Hướng dẫn, hỗ trợ 

đồng nghiệp về kiến 

thức, kĩ năng và kinh 

nghiệm vận dụng 

những phương pháp 

dạy học và giáo dục 

theo hướng phát triển 

phẩm chất, năng lực 

học sinh 

- Phiếu dự giờ được đánh giá và loại tốt (giỏi), trong đó ghi nhận giáo viên 

đã vận dụng hiệu quả các phương pháp dạy học, giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới, 

phù hợp với điều kiện thực tế của lớp học, của nhà trường; 

- Kết quả học tập của học sinh được phân công giảng dạy/chủ nhiệm có sự 

tiến bộ rõ rệt/vượt mục tiêu đề ra;  

- Biên bản các cuộc họp/sinh hoạt chuyên môn ghi nhận việc giáo viên có 

trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn vận dụng những phương pháp 

dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; hoặc báo 

cáo chuyên đề về biện pháp/giải pháp liên quan đến đổi mới phương pháp dạy học 

được nhà trường/phòng GDĐT/Sở GDĐT xác nhận; hoặc bằng khen/giấy khen giáo 

viên dạy giỏi. 

Tiêu chí 6: 

Kiểm tra, 

đánh giá 

Đạt: Sử dụng các 

phương pháp kiểm tra 

đánh giá kết quả học 

- Bản kế hoạch dạy học và giáo dục thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, yêu cầu, 

phương pháp kiểm tra đánh giá được sử dụng đảm bảo vì sự tiến bộ của học sinh và 

theo đúng quy định được nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/ban giám hiệu thông 
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theo hướng 

phát triển 

phẩm chất, 

năng lực 

học sinh 

tập và sự tiến bộ của 

học sinh 

qua; 

- Phiếu dự giờ được đánh giá và xếp loại trung bình (đạt) trong đó ghi nhận 

việc sử dụng các phương pháp kiểm tra đánh giá học sinh theo đúng quy định. 

Khá: Chủ động cập 

nhật, vận dụng sáng 

tạo các hình thức, 

phương pháp, công cụ 

kiểm tra đánh giá theo 

hướng phát triển phẩm 

chất, năng lực học sinh 

 

- Phiếu dự giờ đánh giá và xếp loại khá trở lên/ý kiến ghi nhận, đánh giá của 

đồng nghiệp/nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/ban giám hiệu, trong đó thể hiện 

được rõ việc vận dụng sáng tạo các hình thức, phương pháp, công cụ kiểm tra đánh 

giá theo đúng quy định và theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh;  

- Kết quả học tập, rèn luyện của học sinh được phân công giảng dạy/chủ 

nhiệm có sự tiến bộ. 

Tốt: Hướng dẫn, hỗ trợ 

đồng nghiệp kinh 

nghiệm triển khai hiệu 

quả việc kiểm tra đánh 

giá kết quả học tập và 

sự tiến bộ của học sinh 

- Phiếu dự giờ được đánh giá và xếp loại mức tốt (giỏi); 

- Kết quả học tập cuối năm của học sinh có sự tiến bộ rõ rệt/vượt mục tiêu đề 

ra; hoặc biên bản họp cha mẹ học sinh ghi nhận kết quả tiến bộ của học sinh trong 

học tập và rèn luyện; 

-  Giáo viên có ý kiến/báo cáo đề xuất, giới thiệu, chia sẻ các hình thức, phương 

pháp, công cụ kiểm tra đánh giá trong nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/hội đồng 

nhà trường.  

Tiêu chí 7: 

Tư vấn và 

hỗ trợ học 

sinh 

Đạt: Hiểu các đối 

tượng học sinh và nắm 

vững qui định về công 

tác tư vấn và hỗ trợ 

học sinh; thực hiện 

lồng ghép hoạt động tư 

vấn, hỗ trợ học sinh 

trong hoạt động dạy 

học và giáo dục  

- Bản kế hoạch dạy học và giáo dục thể hiện được lồng ghép nội dung, 

phương pháp, hình thức tư vấn, hỗ trợ phù hợp với học sinh, có tác động tích cực tới 

học sinh trong hoạt động học tập, rèn luyện được nhóm chuyên môn/tổ chuyên 

môn/ban giám hiệu thông qua; 

- Phiếu dự giờ/tiết hoạt động ngoài giờ lên lớp/tiết chuyên đề/tiết sinh hoạt 

lớp được đánh giá và xếp loại trung bình (đạt) trở lên, trong đó ghi nhận thực hiện 

biện pháp được áp dụng phù hợp với đối tượng học sinh. 

Khá: Thực hiện hiệu 

quả các biện pháp tư 

vấn và hỗ trợ phù hợp 

với từng đối tượng học 

sinh trong hoạt động 

dạy học và giáo dục 

- Phiếu dự giờ/tiết hoạt động ngoài giờ lên lớp/tiết sinh hoạt lớp được xếp 

loại khá trở lên hoặc biên bản họp cha mẹ học sinh trong đó ghi nhận giáo viên thực 

hiện được các biện pháp tư vấn và hỗ trợ phù hợp với từng đối tượng học sinh;  

-  Kết quả học tập, rèn luyện của học sinh có sự tiến bộ và kết quả học tập, 

rèn luyện học sinh hòa nhập có sự tiến bộ (nếu có); hoặc kết quả vận động học sinh 

dân tộc thiểu số đến lớp (nếu có). 

Tốt: Hướng dẫn, hỗ trợ 

đồng nghiệp kinh 

nghiệm triển khai hiệu 

quả hoạt động tư vấn 

và hỗ trợ học sinh 

trong hoạt động dạy 

học và giáo dục 

- Phiếu dự giờ/tiết dạy chuyên đề/tiết hoạt động ngoài giờ lên lớp/tiết sinh 

hoạt lớp được đánh giá và xếp loại tốt (giỏi) trong đó ghi nhận kết quả thực hiện 

được các biện pháp tư vấn và hỗ trợ phù hợp với từng đối tượng học sinh;  

- Kết quả học tập, rèn luyện của học sinh có sự tiến bộ rõ rệt/vượt mục tiêu 

và kết quả học tập, rèn luyện của học sinh hòa nhập có sự tiến bộ (nếu có), hoặc kết 

quả vận động học sinh dân tộc thiểu số đến lớp (nếu có);  

- Ý kiến trao đổi/báo cáo chuyên đề/danh mục đề tài, sáng kiến giáo viên có 

tham gia trong đó có đề xuất các biện pháp tư vấn tâm lí, tư vấn hướng nghiệp, hỗ 

trợ học sinh được thực hiện có hiệu quả được nhà trường, cơ quan quản lý cấp trên 

xác nhận; hoặc ý kiến ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp/nhóm chuyên môn/tổ 

chuyên môn/ban giám hiệu/cấp trên ghi nhận giáo viên có ý kiến trao đổi, đề xuất, 

chia sẻ kinh nghiệm duy trì sĩ số/vận động học sinh dân tộc thiểu, vùng khó khăn 

đến lớp. 

Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục 

Thực hiện xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, dân chủ, phòng, chống bạo lực học đường. 

Tiêu chí 

8. Xây 

dựng văn 

Đạt: Thực hiện đầy đủ 

nội quy, quy tắc văn 

hóa ứng xử của nhà 

Bản đánh giá và phân loại giáo viên (phiếu đánh giá và phân loại viên chức) có 

ghi nhận giáo viên thực hiện đúng quy tắc ứng xử của viên chức và tinh thần hợp tác 

với đồng nghiệp; hoặc biên bản họp nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/hội đồng nhà 
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hóa nhà 

trường  

trường theo quy định 

 

trường/ý kiến ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp/nhóm chuyên môn/tổ chuyên 

môn/cấp trên ghi nhận việc giáo viên tham gia thực hiện đúng nội quy, quy tắc văn 

hóa ứng xử của nhà trường.  

Khá: Đề xuất biện 

pháp thực hiện hiệu 

quả nội quy, quy tắc 

văn hóa ứng xử của 

nhà trường theo quy 

định; có giải pháp xử 

lý kịp thời, hiệu quả 

các vi phạm nội quy, 

quy tắc văn hóa ứng xử 

trong lớp học và nhà 

trường trong phạm vi 

phụ trách (nếu có)  

- Bản đánh giá và phân loại giáo viên (phiếu đánh giá và phân loại viên 

chức)/biên bản họp nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/hội đồng nhà trường ghi nhận 

giáo viên thực hiện đầy đủ và có đề xuất biện pháp/giải pháp thực hiện hiệu quả nội 

quy, quy tắc văn hóa ứng xử trong lớp học và nhà trường theo quy định;  

- Giáo viên có ý kiến trao đổi/chia sẻ/báo cáo chuyên đề về áp dụng kịp thời 

các biện pháp phòng, chống các vi phạm nội quy, quy tắc văn hóa ứng xử trong lớp 

học và nhà trường (nếu có). 

Tốt: Là tấm gương 

mẫu mực, chia sẻ kinh 

nghiệm trong việc xây 

dựng môi trường văn 

hóa lành mạnh trong 

nhà trường 

- Bản đánh giá và phân loại giáo viên (phiếu đánh giá và phân loại viên 

chức)/biên bản họp nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/hội đồng nhà trường ghi nhận 

giáo viên thực hiện tốt  quy tắc ứng xử và có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp;  

- Biên bản họp nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/hội đồng nhà trường/cha 

mẹ học sinh/Giấy khen/Bằng khen ghi nhận giáo viên thực hiện tốt việc xây dựng 

môi trường văn hóa lành mạnh trong lớp và trong nhà trường; hoặc ý kiến ghi nhận, 

đánh giá từ đồng nghiệp/nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/ban giám hiệu/cấp trên/ý 

kiến phản hồi/biên bản họp cha mẹ học sinh ghi nhận giáo viên mẫu mực/đi đầu 

trong việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong nhà trường. 

Tiêu chí 9. 

Thực hiện 

quyền dân 

chủ trong 

nhà trường 

 

Đạt: Thực hiện đầy đủ 

các quy định về quyền 

dân chủ trong nhà 

trường, tổ chức học 

sinh thực hiện quyền 

dân chủ trong nhà 

trường 

Biên bản họp nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/hội đồng nhà trường hoặc ý 

kiến ghi nhận, đánh giá của nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/ban giám hiệu/cấp 

trên ghi nhận giáo viên thực hiện đầy đủ quy chế dân chủ trong nhà trường; hoặc 

bản kế hoạch dạy học và giáo dục/biên bản họp cha mẹ học sinh trong đó có thể 

hiện được việc thực hiện đầy đủ các quy định, các biện pháp công bằng, dân chủ 

trong hoạt động dạy học và giáo dục. 

Khá: Đề xuất biện 

pháp phát huy quyền 

dân chủ của học sinh, 

của bản thân, cha mẹ 

học sinh hoặc người 

giám hộ và đồng 

nghiệp trong nhà 

trường; phát hiện, phản 

ánh, ngăn chặn, xử lí 

kịp thời các trường hợp 

vi phạm quy chế dân 

chủ của học sinh (nếu 

có) 

- Bản kế hoạch thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường, trong đó thể hiện 

được biện pháp phát huy quyền dân chủ cùa học sinh, của bản thân, đồng nghiệp và 

sự phối hợp với cha mẹ học sinh trong thực hiện nhiệm vụ năm học; hoặc biên bản 

họp hoặc ý kiến ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp/nhóm chuyên môn/tổ chuyên 

môn/ban giám hiệu/cấp trên về việc giáo viên có đề xuất biện pháp phát huy quyền 

dân chủ của học sinh, của bản thân, cha mẹ học sinh và đồng nghiệp trong  thực 

hiện nhiệm vụ năm học; 

-   Biên bản họp cha mẹ học sinh/ý kiến của đồng nghiệp/nhóm chuyên 

môn/tổ chuyên môn/ban giám hiệu/cấp trên ghi nhận giáo viên đã phát hiện, phản 

ánh, ngăn chặn, xử lí kịp thời các trường hợp vi phạm quy chế dân chủ của học sinh 

(nếu có). 

Tốt: Hướng dẫn, hỗ trợ 

đồng nghiệp trong việc 

thực hiện và phát huy 

quyền dân chủ của học 

sinh, của bản thân, cha 

mẹ học sinh hoặc 

người giám hộ và đồng 

nghiệp 

 

- Biên bản họp nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/hội đồng nhà trường ghi 

nhận giáo viên thực hiện đúng quy định về quyền dân chủ và đạt được hiệu quả 

trong việc hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp và phát huy quyền dân chủ của học sinh, 

của bản thân, cha mẹ học sinh và đồng nghiệp; hoặc ý kiến ghi nhận, đánh giá từ 

đồng nghiệp/nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/ban giám hiệu/cấp trên/kế hoạch 

thực hiện quyền chủ trong nhà trường, trong đó thể hiện được biện pháp phát huy 

quyền dân chủ cùa học sinh, của bản thân, của đồng nghiệp và cha mẹ học sinh 
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trong thực hiện nhiệm vụ năm học; 

- Báo cáo chuyên đề/ý kiến chia sẻ của giáo viên trong nhóm chuyên môn/tổ 

chuyên môn/hội đồng nhà trường về việc hướng dẫn, chia sẻ, trao đổi những kinh 

nghiệm trong việc thực hiện và phát huy quyền dân chủ của học sinh, của bản thân, 

cha mẹ học sinh và đồng nghiệp. 

Tiêu chí 10. 

Thực hiện 

và xây dựng 

trường học 

an toàn, 

phòng 

chống bạo 

lực học 

đường 

  

Đạt: Thực hiện đầy đủ 

các quy định của nhà 

trường về trường học 

an toàn, phòng chống 

bạo lực học đường 

 

- Bản kế hoạch dạy học và giáo dục thể hiện được nội dung giáo dục, xây 

dựng trường học an toàn, phòng, chống bạo lực học đường; hoặc ý kiến ghi nhận, 

đánh giá từ đồng nghiệp/nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/ban giám hiệu/cấp 

trên/biên bản họp cha mẹ học sinh ghi nhận giáo viên thực hiện đầy đủ các quy định 

về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống bạo lực học đường; 

- Kết quả học tập, rèn luyện của học sinh lớp dạy/chủ nhiệm đạt mục tiêu đề 

ra/không để xảy ra bạo lực học đường. 

Khá: Đề xuất biện 

pháp xây dựng trường 

học an toàn, phòng 

chống bạo lực học 

đường; phát hiện, phản 

ánh, ngăn chặn, xử lí 

kịp thời các trường hợp 

vi phạm quy định về 

trường học an toàn, 

phòng chống bạo lực 

học đường (nếu có) 

 

-  Biên bản hoặc ý kiến ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp/nhóm chuyên 

môn/tổ chuyên môn/ban giám hiệu/cấp trên/biên bản họp cha mẹ học sinh/sổ liên lạc 

giữa gia đình và nhà trường (số liên lạc điện tử,...)... ghi nhận giáo viên thực hiện 

đúng quy định, đề xuất biện pháp và kịp thời phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ học 

sinh và các tổ chức liên quan trong việc xây dựng trường học an toàn, phòng, chống 

bạo lực học đường; 

- Kết quả học tập, rèn luyện  của học sinh lớp dạy/chủ nhiệm có sự tiến bộ và 

không để xảy ra vụ việc bạo lực học đường;   

- Biên bản họp cha mẹ học sinh ghi nhận việc giáo viên đã phát hiện, phản 

ánh, ngăn chặn, xử lí kịp thời các trường hợp vi phạm quy định về trường học an 

toàn, phòng chống bạo lực học đường (nếu có). 

Tốt: Là điển hình tiên 

tiến về thực hiện và 

xây dựng trường học 

an toàn, phòng chống 

bạo lực học đường; 

chia sẻ kinh nghiệm 

xây dựng và thực hiện 

trường học an toàn, 

phòng chống bạo lực 

học đường 

- Biên bản họp cha mẹ học sinh/ý kiến của đồng nghiệp/nhóm chuyên 

môn/tổ chuyên môn/ban giám hiệu/cấp trên ghi nhận giáo viên thực hiện tốt nhiệm 

vụ xây dựng và thực hiện trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường;  

- Báo cáo chuyên đề/bài viết/ý kiến trao đổi, thảo luận trong nhóm chuyên 

môn/tổ chuyên môn/nhà trường về kinh nghiệm/biện pháp thực hiện tốt việc xây 

dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường và chia sẻ kinh nghiệm 

xây dựng và thực hiện trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường; 

- Kết quả học tập và rèn luyện của học sinh có sự tiến bộ rõ rệt/vượt mục tiêu đề ra 

và không để xảy ra vụ việc bạo lực học đường. 

Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội 

Tham gia tổ chức và thực hiện các hoạt động xây dựng và phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong dạy 

học, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh  

Tiêu chí 11.  

Tạo dựng 

mối quan hệ 

hợp tác với 

cha mẹ hoặc 

người giám 

hộ của học 

sinh và các 

bên liên 

Đạt: Thực hiện đầy đủ 

các quy định hiện hành 

đối với cha mẹ hoặc 

người giám hộ của học 

sinh và các bên liên 

quan 

- Sổ liên lạc giữa gia đình và nhà trường (số liên lạc điện tử,...), sổ ghi đầu bài, 

giấy mời... ghi nhận được sự trao đổi thường xuyên về tình hình học tập, rèn luyện 

của học sinh; 

- Biên bản họp cha mẹ học sinh/sổ chủ nhiệm (nếu làm công tác chủ nhiệm 

lớp) trong đó ghi nhận giáo viên tôn trọng quyền của cha mẹ học sinh trong việc 

phối hợp thực hiện nhiệm vụ dạy học, giáo dục; hoặc kế hoạch dạy học và giáo dục 

trong đó thể hiện được sự phối hợp với cha mẹ học sinh; hoặc ý kiến ghi nhận, đánh 

giá từ đồng nghiệp/nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/ban giám hiệu/cấp trên  về 

việc giáo viên  thực hiện đúng quy định trong việc hợp tác với cha mẹ học sinh và 

các bên liên quan. 

Khá: Tạo dựng mối 

quan hệ lành mạnh, tin 

tưởng với cha mẹ hoặc 

người giám hộ của học 

- Biên bản họp cha mẹ học sinh ghi nhận sự tin tưởng, tôn trọng đối với giáo 

viên; 

- Kết quả học tập và kết quả thực hiện các phong trào/hoạt động ngoài giờ 
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quan  

 

  

sinh và các bên liên 

quan 

lên lớp, trong đó có ghi nhận sự phối hợp, tham gia của cha mẹ học sinh; hoặc ý 

kiến ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp/nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/ban giám 

hiệu/cấp trên về việc giáo viên đã tạo dựng mối quan hệ lành mạnh, tin tưởng với 

cha mẹ học sinh và các bên liên quan. 

Tốt: Đề xuất với nhà 

trường các biện pháp 

tăng cường sự phối 

hợp chặt chẽ với cha 

mẹ hoặc người giám 

hộ của học sinh và các 

bên liên quan. 

- Biên bản họp cha mẹ học sinh/biên bản họp nhóm chuyên môn/tổ chuyên 

môn/hội đồng nhà trường ghi nhận việc giáo viên được cha mẹ học sinh và các bên 

liên quan tin tưởng, tôn trọng và có đề xuất được các biện pháp tăng cường sự phối 

hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh và các bên liên quan;  

- Ý kiến trao đổi/đề xuất/báo cáo chuyên đề/sáng kiến/bài viết về các biện 

pháp tăng cường sự phối hợp với cha mẹ học sinh và các bên liên quan; hoặc biên 

bản họp cha mẹ học sinh/hình ảnh ghi nhận việc phối hợp chặt chẽ giữa giáo viên 

với cha mẹ học sinh và các bên liên quan. 

Tiêu chí 12.  

Phối hợp 

giữa nhà 

trường, gia 

đình, xã hội 

để thực hiện 

hoạt động 

dạy học cho 

học sinh  

Đạt: Cung cấp đầy đủ, 

kịp thời thông tin về 

tình hình học tập, rèn 

luyện của học sinh ở 

trên lớp; thông tin về 

chương trình, kế hoạch 

dạy học môn học cho 

cha mẹ hoặc người 

giám hộ của học sinh 

và các bên có liên 

quan; tiếp nhận thông 

tin từ cha mẹ hoặc 

người giám hộ của học 

sinh và các bên có liên 

quan về tình hình học 

tập, rèn luyện của học 

sinh 

- Sổ liên lạc giữa gia đình và nhà trường (số liên lạc điện tử,  ...), sổ ghi đầu 

bài, giấy mời.../biên bản họp nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/hội đồng nhà 

trường/cha mẹ học sinh ghi nhận sự trao đổi thông tin về tình hình học tập, rèn 

luyện của học sinh và thông tin đầy đủ chương trình, kế hoạch dạy học môn học/kế 

hoạch dạy học, các hoạt động giáo dục, thời khóa biểu... được thông báo tới cha mẹ 

học sinh và các bên có liên quan; 

- Kết quả học tập, rèn luyện của học sinh đạt được mục tiêu đề ra. 

Khá: Chủ động phối 

hợp với đồng nghiệp, 

cha mẹ hoặc người 

giám hộ của học sinh 

và các bên liên quan 

trong việc thực hiện 

các biện pháp hướng 

dẫn, hỗ trợ và động 

viên học sinh học tập, 

thực hiện chương trình, 

kế hoạch dạy học môn 

học và hoạt động giáo 

dục 

- Sổ liên lạc giữa gia đình và nhà trường (số liên lạc điện tử,  ...), sổ ghi đầu 

bài, giấy mời.../biên bản họp nhóm chuyên môn/nhóm chuyên môn/hội đồng nhà 

trường/cha mẹ học sinh ghi nhận giáo viên chủ động, kịp thời trao đổi thông tin về 

tình hình học tập, rèn luyện của học sinh và  phối hợp thực hiện các biện pháp 

hướng dẫn, hỗ trợ và động viên học sinh học tập, thực hiện chương trình, kế hoạch 

dạy học môn học/kế hoạch dạy học; 

- Kết quả học tập, rèn luyện của học sinh có sự tiến bộ. 

Tốt: Giải quyết kịp 

thời các thông tin phản 

hồi từ cha mẹ hoặc 

người giám hộ của học 

sinh và các bên liên 

quan về quá trình học 

tập, rèn luyện và thực 

hiện chương trình, kế 

hoạch dạy học môn 

học và hoạt động giáo 

dục của học sinh 

- Biên bản họp cha mẹ học sinh/báo cáo/thông tin phản hồi từ đồng 

nghiệp/nhóm chuyên môn/tổ chuyên mô/ban giám hiệu ghi nhận việc giáo viên đã 

giải quyết kịp thời thông tin phản hồi của cha mẹ học sinh và các bên liên quan về 

quá trình học tập, rèn luyện và thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học môn 

học/kế hoạch dạy học; 

- Kết quả học tập, rèn luyện của học sinh có sự tiến bộ rõ rệt/vượt mục tiêu 

đề ra; không để xẩy ra bạo lực học đường. 
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Tiêu chí 13.   

Phối hợp 

giữa nhà 

trường, gia 

đình, xã hội 

để thực hiện 

giáo dục 

đạo đức, lối 

sống cho 

học sinh 

  

Đạt: Tham gia tổ chức, 

cung cấp thông tin về 

nội quy, quy tắc văn 

hóa ứng xử của nhà 

trường cho cha mẹ 

hoặc người giám hộ 

của học sinh và các 

bên liên quan; tiếp 

nhận thông tin từ cha 

mẹ hoặc người giám 

hộ của học sinh và các 

bên liên quan về đạo 

đức, lối sống của học 

sinh 

- Sổ liên lạc giữa gia đình và nhà trường (sổ liên lạc điện tử,...), thông 

báo.../biên bản họp cha mẹ học sinh/ nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/hội đồng 

nhà trường ghi nhận sự trao đổi thông tin với cha mẹ học sinh và các bên liên quan 

về nội quy, quy tắc văn hóa ứng xử của nhà trường, về tình hình rèn luyện, giáo dục 

đạo đức, lối sống của học sinh ở trên lớp, tại gia đình; 

- Kết quả học tập, rèn luyện của học sinh/kết quả thi đua của lớp đạt mục tiêu đề 

ra/không có học sinh vi phạm quy định trong học tập, rèn luyện. 

Khá: Chủ động phối 

hợp với đồng nghiệp, 

cha mẹ hoặc người 

giám hộ của học sinh 

và các bên liên quan 

trong thực hiện giáo 

dục đạo đức, lối sống 

cho học sinh 

- Sổ liên lạc giữa gia đình và nhà trường (sổ liên lạc điện tử,...)/giấy 

mời/thông báo.../biên bản họp nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/hội đồng nhà 

trường/cha mẹ học sinh ghi nhận giáo viên chủ động, kịp thời trao đổi thông tin về 

tình hình rèn luyện, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh; hoặc hình ảnh phản 

ánh có sự trao đổi, phối hợp, tham gia của đồng nghiệp, cha mẹ học sinh trong các 

hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống thông qua hoạt động học tập, giáo dục ngoài 

giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; 

- Kết quả học tập, rèn luyện của học sinh có sự tiến bộ/kết quả thi đua của 

lớp có sự tiến bộ và không có học sinh vi phạm quy định trong học tập, rèn luyện. 

Tốt: Giải quyết kịp thời 

các thông tin phản hồi 

từ cha mẹ hoặc người 

giám hộ của học sinh và 

các bên liên quan về 

giáo dục đạo đức, lối 

sống cho học sinh 

- Sổ liên lạc giữa gia đình và nhà trường (sổ liên lạc điện tử,...)/giấy 

mời/thông báo.../ý kiến ghi nhận từ cha mẹ học sinh hoặc các bên có liên quan/ý 

kiến ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp/nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/ban giám 

hiệu/cấp trên  về việc giáo viên chủ động, kịp thời giải quyết thông tin phản hồi từ 

cha mẹ học sinh và các bên liên quan về tình hình rèn luyện, giáo dục đạo đức, lối 

sống của học sinh; 

- Kết quả học tập, rèn luyện của học sinh có sự tiến bộ rõ rệt/vượt mục tiêu 

để ra, không có học sinh vi phạm quy định trong học tập, rèn luyện. 

Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công 

nghệ trong dạy học và giáo dục 

Sử dụng được ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy 

học và giáo dục 

Tiêu chí 14:  

Sử dụng 

ngoại ngữ 

hoặc tiếng 

dân tộc 

Đạt: Có thể sử dụng 

được các từ ngữ giao 

tiếp đơn giản bằng 

ngoại ngữ (ưu tiên 

tiếng Anh) hoặc ngoại 

ngữ thứ hai (đối với 

giáo viên dạy ngoại 

ngữ) hoặc tiếng dân 

tộc đối với những vị trí 

việc làm yêu cầu sử 

dụng tiếng dân tộc  

 

Ý kiến ghi nhận, xác nhận  của  nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/ban giám 

hiệu/cấp trên về việc giáo viên có thể sử dụng được các từ ngữ giao tiếp đơn giản 

bằng ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh) hoặc ngoại ngữ thứ hai (đối với giáo viên dạy 

ngoại ngữ) hoặc tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng 

dân tộc; hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ đạt mức 1/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 

dành cho Việt Nam hoặc các chứng chỉ tương đương về ngoại ngữ do các đơn vị có 

thẩm quyền cấp (đối với giáo viên tiểu học); Chứng chỉ ngoại ngữ  đạt mức 2/6 theo 

khung năng lực ngoại ngữ dành cho Việt Nam hoặc các chứng chỉ tương đương về 

ngoại ngữ, tiếng dân tộc do các đơn vị có thẩm quyền cấp (đối với giáo viên 

THCS,THPT).  

Khá: Có thể trao đổi 

thông tin về những chủ 

đề đơn giản, quen 

thuộc hằng ngày hoặc 

chủ đề đơn giản, quen 

thuộc liên quan đến 

Ý kiến ghi nhận, xác nhận  của tổ, nhóm chuyên môn hoặc ban giám hiệu, đồng 

nghiệp hoặc cấp trên về việc giáo viên có thể trao đổi thông tin về những chủ đề đơn 

giản, quen thuộc hằng ngày hoặc chủ đề đơn giản, quen thuộc liên quan đến hoạt 

động dạy học, giáo dục  (trong đó ưu tiên tiếng Anh)  hoặc biết ngoại ngữ thứ hai 

(đối với giáo viên dạy ngoại ngữ) hoặc tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm 

yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc; hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ  đạt mức 2/6 theo 

khung năng lực ngoại ngữ dành cho Việt Nam hoặc các chứng chỉ tương đương về 
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hoạt động dạy học, 

giáo dục (ưu tiên tiếng 

Anh) hoặc biết ngoại 

ngữ thứ hai (đối với 

giáo viên dạy ngoại 

ngữ) hoặc tiếng dân 

tộc đối với những vị trí 

việc làm yêu cầu sử 

dụng tiếng dân tộc 

 

ngoại ngữ, tiếng dân tộc do các đơn vị có thẩm quyền cấp; hoặc phiếu dự giờ ghi 

nhận có tài liệu tham khảo bằng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc trong quá trình dạy 

học hoặc có liên hệ, hoặc giải thích các từ, sự vật hiện tượng bằng ngoại ngữ, tiếng 

dân tộc. 

Tốt: Có thể viết và 

trình bày đoạn văn đơn 

giản về các chủ đề 

quen thuộc trong hoạt 

động dạy học, giáo dục 

(ưu tiên tiếng Anh) 

hoặc ngoại ngữ thứ hai 

(đối với giáo viên dạy 

ngoại ngữ) hoặc tiếng 

dân tộc đối với những 

vị trí việc làm yêu cầu 

sử dụng tiếng dân tộc  

 

- Ý kiến ghi nhận, xác nhận  của  nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/ban 

giám hiệu/cấp trên về việc giáo viên có thể viết và trình bày đoạn văn đơn giản về 

các chủ đề quen thuộc trong hoạt động dạy học, giáo dục (ưu tiên tiếng Anh); hoặc 

có chứng chỉ trình độ mức 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ dành cho Việt Nam 

(đối với giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông, trình độ mức 2/6 theo 

khung năng lực ngoại ngữ dành cho Việt Nam (đối với giáo viên tiểu học); hoặc kế 

hoạch dạy học (hoặc báo cáo chuyên đề chuyên môn, hoặc tiết dạy) trong đó có tài 

liệu tham khảo bằng ngoại ngữ (ưu tiên  tiếng Anh) hoặc các chứng chỉ tương 

đương về ngoại ngữ do các đơn vị có thẩm quyền cấp.  

Tiêu chí 15. 

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin, 

khai thác và 

sử dụng 

thiết bị công 

nghệ trong 

dạy học, 

giáo dục 

Đạt: Sử dụng được các 

phần mềm ứng dụng 

cơ bản, thiết bị công 

nghệ trong dạy học, 

giáo dục và quản lý 

học sinh theo qui định; 

hoàn thành các khóa 

đào tạo, bồi dưỡng 

khai thác và ứng dụng 

công nghệ thông tin và 

các thiết bị công nghệ 

trong dạy học, giáo dục 

theo qui định  

Ý kiến ghi nhận, xác nhận  của  nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/ban giám 

hiệu/cấp trên về trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 

trong hoạt động dạy học, giáo dục; hoặc chứng chỉ hợp lệ xác nhận trình độ tin học 

đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông; hoặc 

kế hoạch và kết quả thực hiện kế hoạch dạy học, công tác hàng năm có tích hợp ứng 

dụng công nghệ, thiết bị công nghệ trong dạy học và công tác quản lí học sinh. 

Khá: Ứng dụng công 

nghệ thông tin và học 

liệu số trong hoạt động 

dạy học, giáo dục; cập 

nhật và sử dụng hiệu 

quả các phần mềm; 

khai thác và sử dụng 

thiết bị công nghệ 

trong hoạt động dạy 

học, giáo dục 

- Ý kiến ghi nhận, xác nhận  của  nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/ban 

giám hiệu/cấp trên về trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin trong hoạt động dạy học, giáo dục (hoặc chứng chỉ hợp lệ xác nhận trình độ tin 

học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại thông 

tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông);  

- Phiếu dự giờ/phiếu dự tiết chuyên đề/kết quả sử dụng phần mềm quản lý 

học sinh/biên bản sinh hoạt chuyên môn ghi nhận việc ứng dụng công nghệ thông 

tin trong thực hiện tiết dạy; hoặc danh sách các bài giảng, tài nguyên dạy học được 

số hóa/danh sách các phần mềm được giáo viên cập nhật và ứng dụng trong dạy học, 

giáo dục hàng năm. 

Tốt: Hướng dẫn, hỗ trợ 

đồng nghiệp nâng cao 

năng lực ứng dụng 

công nghệ thông tin; 

khai thác và sử dụng 

thiết bị công nghệ 

trong hoạt động dạy 

- Biên bản họp nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/hội đồng nhà trường hoặc 

ý kiến ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp/nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/ban 

giám hiệu/cấp trên ghi nhận trình độ, kỹ năng xây dựng bài giảng ứng dụng công 

nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục;  

- Báo cáo các/tiết dạy chuyên đề/tiết dạy mẫu/bài viết/ý kiến trao đổi, hướng 

dẫn chia sẻ kinh nghiệm nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và khai 

thác sử dụng thiết bị công nghệ trong hoạt động dạy học và giáo dục. 
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Phụ lục 03a (Dành cho giáo viên cơ sở giáo dục mầm non) 
(Kèm theo Công văn số   814                  /SGD&ĐT-TCCB ngày  23         /4/2019 của  

Sở GD&ĐT Hòa Bình) 

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỦA ĐỒNG NGHIỆP TRONG TỔ CHUYÊN MÔN 

 
 Họ và tên giáo viên được đánh giá: ................................................................... 

 Chức vụ, tổ chuyên môn, đơn vị công tác: ......................................................... 

 Huyện/thành phố: ............................................................................................... 

 Năm học: ............................................................................................................ 

 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí 
Đánh giá tiêu chí 

Ghi 

chú Chưa 

đạt 
Đạt Khá Tốt 

Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất nhà giáo 

TC1. Đạo đức nhà giáo      

TC2. Phong cách làm việc.      

Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ 

TC3. Phát triển chuyên môn bản thân      

TC4. Xây dựng kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục theo hướng phát 

triển toàn diện trẻ em 
     

TC5. Nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe trẻ em.      

TC6. Giáo dục phát triển toàn diện trẻ em.      

TC7. Quan sát và đánh giá sự phát triển của trẻ em.      

TC8. Quản lý nhóm lớp.      

Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục 

TC9. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.      

TC10. Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường.      

Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng 

TC11: Phối hợp với cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ em và cộng đồng để 

nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em. 
     

TC12. Phối hợp với cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ và cộng đồng để bảo vệ 

quyền trẻ em 
     

Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc), ứng dụng công nghệ thông tin, khả 

năng nghệ thuật trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em 

TC13. Sử dụng ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh) hoặc tiếng dân tộc của trẻ em.      

TC14. Ứng dụng công nghệ thông tin      

TC15. Thể hiện khả năng nghệ thuật trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, 

giáo dục trẻ em. 
     

Xếp loại kết quả đánh giá chung:      

Hướng dẫn: Tổ chuyên môn cần phân công tối thiểu 03 giáo viên thực hiện việc cho ý kiến đối với giáo 

viên được đánh giá. Người đánh giá đánh dấu “x” vào một ô tương ứng với mức đạt được của tiêu chí (phù hợp 

với minh chứng được cung cấp).  

                                                 ..............  ngày .........tháng........năm......... 

                                              Người tham gia đánh giá                      
                                             ( Ký và ghi rõ họ tên) 

 

học, giáo dục 
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Mẫu 03b (Dành cho giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông) 
(Kèm theo Công văn số                     /SGD&ĐT-TCCB ngày           /4/2019 của  

Sở GD&ĐT Hòa Bình) 

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỦA ĐỒNG NGHIỆP TRONG TỔ CHUYÊN MÔN 

 
 Họ và tên giáo viên được đánh giá: ................................................................... 

 Chức vụ, tổ chuyên môn, đơn vị công tác: ......................................................... 

 Huyện/thành phố: ............................................................................................... 

 Năm học: ............................................................................................................ 

 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí 
Mức đánh giá tiêu chí 

Ghi 

chú Chưa 

đạt 
Đạt Khá Tốt 

Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất nhà giáo 

TC1. Đạo đức nhà giáo      

TC2. Phong cách nhà giáo.      

Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ 

TC3. Phát triển chuyên môn bản thân.      

TC4. Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, 

năng lực học sinh 
     

TC5. Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, 

năng lực học sinh 
     

TC6. Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.      

TC7. Tư vấn và hỗ trợ học sinh      

Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục 

TC8. Xây dựng văn hóa nhà trường.      

TC9. Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường.      

TC10. Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường.      

Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội 

TC11: Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha, mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các 

bên liên quan. 
     

TC12: Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh.      

TC13. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối 

sống cho học sinh. 
     

Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác 

và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục 

TC14. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc.      

TC15. Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong 

dạy học, giáo dục 
     

Xếp loại kết quả đánh giá chung:      

Hướng dẫn: Tổ chuyên môn cần phân công tối thiểu 03 giáo viên thực hiện việc cho ý kiến đối với giáo 

viên được đánh giá. Người tham gia đánh giá đánh dấu “x” vào một ô tương ứng với mức đạt được của tiêu chí 

(phù hợp với minh chứng được cung cấp).  

                                                 ..............  ngày .........tháng........năm......... 

                                              Người tham gia đánh giá                      
                                             ( Ký và ghi rõ họ tên) 
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Phụ lục 04a (Dành cho cơ giáo viên sở giáo dục mầm non) 
(Kèm theo Công văn số   814                  /SGD&ĐT-TCCB ngày  23         /4/2019 của  

Sở GD&ĐT Hòa Bình) 

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA ĐỒNG NGHIỆP  

TRONG TỔ CHUYÊN MÔN 

 
 Họ và tên giáo viên được đánh giá: ................................................................... 

 Chức vụ, tổ chuyên môn, đơn vị công tác: 

.............................................................. 

 Huyện/thành phố: ............................................................................................... 

 Năm học: ............................................................................................................ 

 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí 

Kết quả đánh giá tiêu chí 
(Ghi rõ từng mức đánh giá (Chưa đạt; 
Đạt; Khá; Tốt) của các giáo viên tham 

gia đánh giá)  

Kết 

quả 

tổng 

hợp ý 

kiến  GV 1 GV2 GV3 ... 

Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất nhà giáo 

TC1. Đạo đức nhà giáo      

TC2. Phong cách làm việc.      

Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ 

TC3. Phát triển chuyên môn bản thân      

TC4. Xây dựng kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục theo hướng phát 

triển toàn diện trẻ em 
     

TC5. Nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe trẻ em.      

TC6. Giáo dục phát triển toàn diện trẻ em.      

TC7. Quan sát và đánh giá sự phát triển của trẻ em.      

TC8. Quản lý nhóm lớp.      

Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục 

TC9. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.      

TC10. Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường.      

Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng 

TC11: Phối hợp với cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ em và cộng đồng để 

nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em. 
     

TC12. Phối hợp với cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ và cộng đồng để bảo vệ 

quyền trẻ em 
     

Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc), ứng dụng công nghệ thông tin, khả 

năng nghệ thuật trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em 

TC13. Sử dụng ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh) hoặc tiếng dân tộc của trẻ em.      

TC14. Ứng dụng công nghệ thông tin      

TC15. Thể hiện khả năng nghệ thuật trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, 

giáo dục trẻ em. 
     

Xếp loại kết quả đánh giá chung:      

Hướng dẫn: Ghi rõ Họ và tên của các giáo viên (GV1, GV2, GV3, ...) vào trong bảng trên. Cột “Kết 

quả tổng hợp ý kiến” có thể được xác định theo 2/3 ý kiến của các đồng nghiệp (VD: Tại tiêu chí 10, có 01/03 

đồng nghiệp đánh giá ở mức “Khá” và 02/03 đồng nghiệp đánh giá ở mức “Đạt”, thì kết quả tổng hợp của tiêu 
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chí đó là mức “Đạt”); hoặc theo minh chứng xác thực (do giáo viên được đánh giá cung cấp) để Tổ trưởng 

chuyên môn quyết định mức đánh giá của tiêu chí.  

* Ý kiến nhận xét, đánh giá của Tổ chuyên môn: 

 - Điểm mạnh: 

 

 

 - Những vấn đề cần cải thiện: 

 

 

 - Đề xuất hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục hạn chế: 

 

 

 * Xếp loại kết quả đánh giá chung: 

..................................................................... 

 Ghi chú: Kết quả đánh giá chung là một trong bốn mức “Chưa đạt”, “Dạt”, “Khá”, “Tốt”. 

 

                                                                  ..............  ngày .........tháng........năm......... 

                                                                  Tổ trưởng chuyên môn                      
                                                                  (Ký và ghi rõ họ tên) 
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Phụ lục 04b (Dành cho giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông) 
(Kèm theo Công văn số   814                  /SGD&ĐT-TCCB ngày  23         /4/2019 của  

Sở GD&ĐT Hòa Bình) 

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA ĐỒNG NGHIỆP  

TRONG TỔ CHUYÊN MÔN 

 
 Họ và tên giáo viên được đánh giá: ................................................................... 

 Chức vụ, tổ chuyên môn, đơn vị công tác: 

.............................................................. 

 Huyện/thành phố: ............................................................................................... 

 Năm học: ............................................................................................................ 

 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí 

Kết quả đánh giá tiêu chí 
(Ghi rõ từng mức đánh giá (Chưa đạt; 

Đạt; Khá; Tốt) của các giáo viên tham 

gia đánh giá)  

Kết 

quả 

tổng 

hợp ý 

kiến  GV1 GV2 GV 3 ... 

Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất nhà giáo 

TC1. Đạo đức nhà giáo      

TC2. Phong cách nhà giáo.      

Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ 

TC3. Phát triển chuyên môn bản thân.      

TC4. Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, 

năng lực học sinh 
     

TC5. Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, 

năng lực học sinh 
     

TC6. Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.      

TC7. Tư vấn và hỗ trợ học sinh      

Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục 

TC8. Xây dựng văn hóa nhà trường.      

TC9. Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường.      

TC10. Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường.      

Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội 

TC11: Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha, mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các 

bên liên quan. 
     

TC12: Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh.      

TC13. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối 

sống cho học sinh. 
     

Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và 

sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục 

TC14. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc.      

TC15. Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong 

dạy học, giáo dục 
     

Xếp loại kết quả đánh giá chung:      

Hướng dẫn: Ghi rõ Họ và tên của các giáo viên (GV1, GV2, GV3, ...) vào trong bảng trên. Cột “Kết 

quả tổng hợp ý kiến” có thể được xác định theo 2/3 ý kiến của các đồng nghiệp (VD: Tại tiêu chí 10, có 01/03 

đồng nghiệp đánh giá ở mức “Khá” và 02/03 đồng nghiệp đánh giá ở mức “Đạt”, thì kết quả tổng hợp của tiêu 

chí đó là mức “Đạt”); hoặc theo minh chứng xác thực (do giáo viên được đánh giá cung cấp) để Tổ trưởng 

chuyên môn quyết định mức đánh giá của tiêu chí.  
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* Ý kiến nhận xét, đánh giá của Tổ chuyên môn: 

 - Điểm mạnh: 

 

 

 - Những vấn đề cần cải thiện: 

 

 

 - Đề xuất hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục hạn chế: 

 

 

 * Xếp loại kết quả đánh giá chung: 

..................................................................... 

 Ghi chú: Kết quả đánh giá chung là một trong bốn mức “Chưa đạt”, “Dạt”, “Khá”, “Tốt”. 

 

                                                                  ..............  ngày .........tháng........năm......... 

                                                                  Tổ trưởng chuyên môn                      
                                                                  (Ký và ghi rõ họ tên) 
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Phụ lục 05  
(Kèm theo Công văn số   814                  /SGD&ĐT-TCCB ngày  23         /4/2019 của  

Sở GD&ĐT Hòa Bình) 

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN 

 CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC 

 
 Đơn vị: ............................................................................................................ 

 Số lượng giáo viên được đánh giá:  

......................................................................... 

 Huyện/thành phố: ............................................................................................... 

 Năm học: ............................................................................................................ 

 

1. Tổng hợp kết tự đánh giá của giáo viên 

- Đơn vị hiện có:  ........... giáo viên. 

- Đơn vị có: ............ giáo viên tự đánh giá. 

Trong đó:  ...... “Chưa đạt”; ....... “Đạt”; ....... “Khá”; ....... “Tốt”. 

2. Kết quả xếp loại đánh giá của cơ sở giáo dục 

T

T 
Họ và tên 

Kết quả đánh giá của tiêu chí  
(Ghi tắt các mức đánh giá như sau: Chưa đạt – CĐ; Đạt – Đ; Khá – K; Tốt – T) Xếp loại 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1                  

2                  

3                  

...                  

 Tổng số:  ......... giáo viên;  ...... “Chưa đạt”; ....... “Đạt”; ....... “Khá”; ....... 

“Tốt”. 

3. Đánh giá chung về năng lực giáo viên 

 a) Điểm mạnh: 

 

 b) Những vấn đề cần cải thiện: 

 

 c) Hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục hạn chế: 

 

 

                                                ..............  ngày .........tháng........năm......... 

                                              THỦ TRƯỞNG                      
                                             ( Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 06  
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(Kèm theo Công văn số   814                  /SGD&ĐT-TCCB ngày  23         /4/2019 của  

Sở GD&ĐT Hòa Bình) 

 

UBND ……. 

PHÒNG GIÁO DỊC VÀ ĐÀO TẠO 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

……………….., ngày …….. tháng ……  năm ….. 

 

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN THEO CHUẨN 

NGHỀ NGHIỆP NĂM HỌC  …… - …... 

 
 I. Kết quả tự đánh giá của giáo viên 

 

Bậc học 
Tổng số giáo 

hiện có 

Tổng số giáo 

viên tự đánh 

giá 

Chưa đạt Đạt Khá Tốt 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Mầm non           

Tiểu học           

THCS           

Cộng           

 

II. Kết quả đánh giá của cơ sở giáo dục 
 

Bậc học 
Tổng số giáo 

hiện có 

Tổng số giáo 

viên được 

đánh giá 

Chưa đạt Đạt Khá Tốt 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Mầm non           

Tiểu học           

THCS           

Cộng           

 

                                                ..............  ngày .........tháng........năm......... 

                                              TRƯỞNG PHÒNG                      
                                             ( Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 
Ghi chú:  

 - Những năm học thực hiện tự đánh giá: Báo cáo theo mục I. 

 - Những năm học cơ sở giáo dục thực hiện đánh giá: Báo cáo theo cả mục I và mục II. 

 


